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	ĐỀ ÔN THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2023-ĐỀ 1
MÔN TOÁN 





Câu 1:	Cho số phức . Tính .




A. 	B. 	C. 	D. 






Câu 2:	Trong không gian  cho mặt cầu  có phương trình:. Xác định tọa độ tâm  và bán kính  của mặt cầu:




A. ;.		B. ;.




C. ;.		D. ;.

Câu 3:	Điểm nào dưới đây thuộc đồ thị của hàm số 




A. Điểm .	B. Điểm .	C. Điểm .	D. Điểm .

Câu 4:	Quay một miếng bìa hình tròn có diện tích  quanh một trong những đường kính, ta được khối tròn xoay có thể tích là




A. 	B. 	C. 	D. 

Câu 5:	Nguyên hàm của hàm số  là:




A. .	B. .	C. .	D. .


Câu 6:	Cho hàm số  có đạo hàm . Số điểm cực đại của hàm số đã cho là




A. .	B. .	C. .	D. .



Câu 7:	Bất phương trình  có tập nghiệm là , khi đó  là?




A. .	B. .	C. .	D. .




Câu 8:	Cho khối chóp  có thể tích là , đáy là hình vuông cạnh . Độ dài chiều cao khối chóp  bằng.




A. .	B. .	C. .	D. .

Câu 9:	Tập xác định của hàm số  là:




A. .	B. .	C. .	D. .

Câu 10:	Tính tổng các nghiệm của phương trình  bằng




A. .	B. .	C. .	D. .



Câu 11:	Cho hai tích phân  và . Tính .




A. .	B. .	C. .	D. .



[image: ]Câu 12:	Điểm  trong hình vẽ bên là điểm biểu diễn của số phức . Khi đó số phức  là



A. .	B. .	


C. .	D. .



Câu 13:	Trong không gian , cho mặt phẳng. Vectơ nào sau đây không là vectơ pháp tuyến của mặt phẳng?




A. 	B. 	C. 	D. 




Câu 14:	Trong không gian với hệ tọa độ , cho các vectơ , . Tìm tọa độ của vectơ .




A. .	B. .	C. .	D. .



Câu 15:	Điểm  trong hình vẽ bên là điểm biểu diễn của số phức . Phần thực của  bằng
[image: ]




A. .	B. .	C. .	D. .

Câu 16:	Đường thẳng nào dưới đây là tiệm cận ngang của đồ thị hàm số .




A. .	B. .	C. .	D. .


Câu 17:	Với  là số thực dương tùy ý,  bằng




A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 18:	Đường cong trong hình bên là đồ thị của hàm số nào dưới đây?

[image: ]




A. 	B. 	C. 	D. 



Câu 19:	Trong không gian với hệ trục tọa độ , cho đường thẳng . Hỏi  đi qua điểm nào trong các điểm sau:




A. .	B. .	C. .	D. .

Câu 20:	Có bao nhiêu số có năm chữ số khác nhau được tạo thành từ các chữ số ?




A. .	B. .	C. .	D. .






Câu 21:	Cho hình lăng trụ đứng  có đáy  là tam giác vuông cân tại ,  và . Thể tích khối lăng trụ  bằng




A. .	B. .	C. .	D. .

Câu 22:	Tính đạo hàm của hàm số .




A. .	B. .	C. .	D. .


Câu 23:	Cho đồ thị hàm số  có đồ thị như hình vẽ. Hàm số  đồng biến trên khoảng nào dưới đây?
[image: ]




A. .	B. .	C. .	D. .


Câu 24:	Cho hình trụ có bán kính đáy  và khoảng cách giữa hai đáy bằng . Diện tích xung quanh của hình trụ là




A. 	B. 	C. 	D. 





Câu 25:	Cho hàm số  liên tục trên  thỏa mãn ,. Giá trị  là




A. 	B. 	C. 	D. 




Câu 26:	Cho cấp số cộng  với  và công sai . Khi đó  bằng




A. .	B. .	C. .	D. .

Câu 27:	Nguyên hàm của hàm số  là




A. .	B. .	C. .	D. .

Câu 28:	Cho hàm số  có đồ thị như sau
[image: ]
Hàm số đạt cực đại tại điểm




A. .	B. .	C. .	D. .


Câu 29:	Trên đoạn , hàm số  đạt giá trị lớn nhất tại điểm




A. .	B. .	C. .	D. .

Câu 30:	Hàm số nào sau đây nghịch biến trên ?


A. .	B. .	


C. .	D. .



Câu 31:	Cho  với  là các số thực lớn hơn 1. Tính 




A. 	B. 	C. 	D. 







Câu 32:	Cho hình chóp có  vuông góc với mặt phẳng , tam giác  đều cạnh bằng  (minh họa như hình dưới). Góc tạo bởi giữa mặt phẳng  và  bằng
[image: ]




A. .	B. .	C. .	D. .


Câu 33:	Cho . Khi đó bằng:




A. .	B. .	C. .	D. .










Câu 34:	Cho điểm . Mặt phẳng  đi qua điểm  cắt các trục tọa độ  tại   sao cho  là trực tâm tam giác . Phương trình mặt phẳng  là




A. .	B. .	C. .	D. .



Câu 35:	Cho số phức thỏa mãn . Phần thực của số phức bằng




A. .	B. .	C. .	D. .





Câu 36:	Một hình lăng trụ đứng có đáy là tam giác vuông tại Khoảng cách từ điểm đến mặt phẳng là:




A. .	B. .	C. .	D. .








Câu 37:	Thầy Bình đặt lên bàn  tấm thẻ đánh số từ  đến . Bạn An chọn ngẫu nhiên  tấm thẻ. Tính xác suất để trong  tấm thẻ lấy ra có  tấm thẻ mang số lẻ,  tấm mang số chẵn trong đó chỉ có một tấm thẻ mang số chia hết cho .




A. .	B. .	C. .	D. .






Câu 38:	Trong không gian với hệ tọa độ , cho hai điểm ;  và đường thẳng . Phương trình nào dưới đây là phương trình của đường thẳng đi qua trung điểm của đoạn  và song song với ?


A. 		B. 


C. 		D. 

Câu 39:	Tập nghiệm của bất phương trình  chứa bao nhiêu số nguyên ?
A. 2.	B. 3.	C. 4.	D. 5.




Câu 40:	Cho hàm số  liên tục trên  và có đồ thị như hình vẽ. Đặt . Hỏi phương trình  có mấy nghiệm thực phân biệt?
[image: ]




A. .	B. .	C. .	D. .







Câu 41:	Cho hàm số  có  và . Biết  là nguyên hàm của  thỏa mãn , khi đó  bằng




A. .	B. .	C. .	D. .









Câu 42:	Cho hình chóp  có đáy  là tam giác đều, . Mặt phẳng  cách  một khoảng bằng  và hợp với mặt phẳng  góc . Thể tích của khối chóp  bằng




A. .	B. .	C. .	D. .





Câu 43:	Trên tập hợp các số phức, xét phương trình  ( là tham số thực). Có bao nhiêu giá trị của  để phương trình đó có nghiệm  thỏa mãn 




A. .	B. .	C. .	D. .






Câu 44:	Trong không gian , cho điểm  và đường thẳng . Đường thẳng đi qua , vuông góc với  và cắt trục  có phương trình là.




A. 	B. 	C. 	D. 






Câu 45:	Trong mặt phẳng với hệ tọa độ , điểm biểu diễn nghiệm của bất phương trình . Có bao nhiêu điểm  có tọa độ nguyên thuộc hình tròn tâm  bán kính ?




A. .	B. .	C. .	D. .










Câu 46:	Trong không gian với hệ toạ độ , cho đường thẳng  và mặt cầu . Hai mặt phẳng  chứa  và tiếp xúc với . Gọi  là tiếp điểm và  là tâm của mặt cầu . Giá trị  bằng




A. .	B. .	C. .	D. .













Câu 47:	Cho các hàm số  có đồ thị lần lượt là . Đường thẳng  cắt  lần lượt tại . Biết phương trình tiếp tuyến của  tại  và của  tại  lần lượt là  và . Phương trình tiếp tuyến của  tại  là




A. .	B. .	C. .	D. .


Câu 48:	Cho hàm số bậc bốn  có đồ thị hàm số  là đường cong như hình vẽ sau:
[image: ]

Hàm số có bao nhiêu điểm cực trị?




A. 	B. 	C. 	D. 













Câu 49:	Cho tứ diện đều  có tất cả các cạnh bằng . Gọi  là điểm thuộc cạnh  sao cho ; ,  lần lượt là trung điểm của  và . Gọi là giao điểm của  và . Thể tích khối đa diện  bằng




A. .	B. .	C. .	D. .







Câu 50:	Một biển quảng cáo có dạng hình tròn tâm , phía trong được trang trí bởi hình chữ nhật ; hình vuông  có cạnh  (m) và hai đường parabol đối xứng nhau chung đỉnh  như hình vẽ. Biết chi phí để sơn phần tô đậm là 300.000 đồng/ và phần còn lại là 250.000 đồng/. Hỏi số tiền để sơn theo cách trên gần nhất với số tiền nào dưới đây?
[image: Chart

Description automatically generated]
A. 3.439.000 đồng.	B. 3.628.000 đồng.	C. 3.580.000 đồng.	D. 3.363.000 đồng.
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HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT


Câu 1:	Cho số phức . Tính .




A. 	B. 	C. 	D. 
Lời giải

Ta có .






Câu 2:	Trong không gian  cho mặt cầu  có phương trình:. Xác định tọa độ tâm  và bán kính  của mặt cầu:




A. ;.	B. ;.




C. ;.	D. ;.
Lời giải
Chọn D





;;;



; .

Câu 3:	Điểm nào dưới đây thuộc đồ thị của hàm số 




A. Điểm .	B. Điểm .	C. Điểm .	D. Điểm .

Câu 4:	Quay một miếng bìa hình tròn có diện tích  quanh một trong những đường kính, ta được khối tròn xoay có thể tích là




A. 	B. 	C. 	D. 
Lời giải
Chọn C


Gọi  là bán kính đường tròn. Theo giả thiết, ta có .

Khi quay miếng bìa hình tròn quanh một trong những đường kính của nó thì ta được một hình cầu. Thể tích hình cầu này là .

Câu 5:	Nguyên hàm của hàm số  là:




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn A



.


Câu 6:	Cho hàm số  có đạo hàm . Số điểm cực đại của hàm số đã cho là




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn D

Ta có 

Bảng xét dấu :
[image: ]

Từ bảng xét dấu suy ra hàm số có đúng  điểm cực đại.



Câu 7:	Bất phương trình  có tập nghiệm là , khi đó  là?




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn C

Bất phương trình tương đương .

Vậy .




Câu 8:	Cho khối chóp  có thể tích là , đáy là hình vuông cạnh . Độ dài chiều cao khối chóp  bằng.




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn A

.

Câu 9:	Tập xác định của hàm số  là:




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn C


Do  không nguyên nên hàm số xác định khi: . 

Vậy tập xác định: .

Câu 10:	Tính tổng các nghiệm của phương trình  bằng




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn D


Phương trình tương đương với  .



 nên phương trình có hai nghiệm  và  phân biệt.

Ta có .



Câu 11:	Cho hai tích phân  và . Tính .




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn B
Ta có:



.



Câu 12:	Điểm  trong hình vẽ bên là điểm biểu diễn của số phức . Khi đó số phức  là
[image: ]




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải

Số phức 



Câu 13:	Trong không gian , cho mặt phẳng. Vectơ nào sau đây không là vectơ pháp tuyến của mặt phẳng?




A. 	B. 	C. 	D. 
Lời giải
Chọn C







Mặt phẳng có vectơ pháp tuyến là , mà ,  nên  và  cũng là các vectơ pháp tuyến của mặt phẳng.




Câu 14:	Trong không gian với hệ tọa độ , cho các vectơ , . Tìm tọa độ của vectơ .




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn A



Ta có  mà .



Câu 15:	Điểm  trong hình vẽ bên là điểm biểu diễn của số phức . Phần thực của  bằng
[image: ]




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải



Điểm  trong hình vẽ bên là điểm biểu diễn của số phức  Phần thực của  bằng 3.

Câu 16:	Đường thẳng nào dưới đây là tiệm cận ngang của đồ thị hàm số .




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn D


Ta có . Vậy đường tiệm cận ngang của đồ thị hàm số là .


Câu 17:	Với  là số thực dương tùy ý,  bằng




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn C



Ta có: .
Câu 18:	Đường cong trong hình bên là đồ thị của hàm số nào dưới đây?

[image: ]




A. 	B. 	C. 	D. 
Lời giải
Chọn B
Từ đồ thị hàm số ta có:

Đồ thị trong hình là của hàm số bậc 3, có hệ số .

Đồ thị hàm số đạt cực trị tại các điểm .
Vậy chọn đáp án B.



Câu 19:	Trong không gian với hệ trục tọa độ , cho đường thẳng . Hỏi  đi qua điểm nào trong các điểm sau:




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn D


Đường thẳng  đi qua điểm .

Câu 20:	Có bao nhiêu số có năm chữ số khác nhau được tạo thành từ các chữ số ?




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải.
Chọn A




Số tự nhiên gồm năm chữ số khác nhau được tạo thành từ các chữ số  là một chỉnh hợp chập  của  phần tử. Vậy có  số cần tìm.






Câu 21:	Cho hình lăng trụ đứng  có đáy  là tam giác vuông cân tại ,  và . Thể tích khối lăng trụ  bằng




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn C
[image: ]



Thể tích khối lăng trụ là .

Câu 22:	Tính đạo hàm của hàm số .




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn A

Ta có .


Câu 23:	Cho đồ thị hàm số  có đồ thị như hình vẽ. Hàm số  đồng biến trên khoảng nào dưới đây?
[image: ]




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn C


Nhìn vào đồ thị ta thấy hàm số  đồng biến trên khoảng .


Câu 24:	Cho hình trụ có bán kính đáy  và khoảng cách giữa hai đáy bằng . Diện tích xung quanh của hình trụ là




A. 	B. 	C. 	D. 
Lời giải
Chọn B



Diện tích xung quanh của hình trụ  .





Câu 25:	Cho hàm số  liên tục trên  thỏa mãn ,. Giá trị  là




A. 	B. 	C. 	D. 
Lời giải
Chọn C





Ta có  nên . 




Câu 26:	Cho cấp số cộng  với  và công sai . Khi đó  bằng




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn C

Ta có .

Câu 27:	Nguyên hàm của hàm số  là




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải

Ta có .

Câu 28:	Cho hàm số  có đồ thị như sau
[image: ]
Hàm số đạt cực đại tại điểm




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn B

Từ đồ thị ta có hàm số đạt cực đai tai điểm .


Câu 29:	Trên đoạn , hàm số  đạt giá trị lớn nhất tại điểm




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải

Hàm số xác định và liên tục trên đoạn .

Ta có: .

.

Có .

Câu 30:	Hàm số nào sau đây nghịch biến trên ?


A. .	B. .	


C. .	D. .
Lời giải
Chọn C



Hàm số  có nên nghịch biến trên .



Câu 31:	Cho  với  là các số thực lớn hơn 1. Tính 




A. 	B. 	C. 	D. 
Lời giải
Chọn B









Câu 32:	Cho hình chóp có  vuông góc với mặt phẳng , tam giác  đều cạnh bằng  (minh họa như hình dưới). Góc tạo bởi giữa mặt phẳng  và  bằng
[image: ]




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn C
[image: ]


Gọi  là trung điểm .




 đều cạnh  nên  và .




Ta có Hình chiếu của  trên mặt phẳng  là .

Suy ra  (theo định lí ba đường vuông góc).







Có . Do đó góc giữa mặt phẳng và  là góc giữa  và , hay là góc  (do  vuông).



Xét tam giác  vuông tại  có .

Vậy góc cần tìm là .


[bookmark: _Hlk68454443]Câu 33:	Cho . Khi đó bằng:




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn A












Câu 34:	Cho điểm . Mặt phẳng  đi qua điểm  cắt các trục tọa độ  tại   sao cho  là trực tâm tam giác . Phương trình mặt phẳng  là




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Cách 1 :







Ta có tính chất hình học sau : tứ diện  có ba cạnh  đôi một vuông góc thì điểm  là trực tâm của tam giác  khi và chỉ khi  là hình chiếu vuông góc của điểm  lên mặt phẳng .



Do đó mặt phẳng  đi qua điểm  và có véc tơ pháp tuyến .


Phương trình mặt phẳng  là 
Cách 2:

Giả sử 


Khi đó phương trình mặt phẳng  có dạng .


Theo giả thiết ta có  nên .

Ta có 



Mặt khác  là trực tâm tam giác  nên 



Từ  và  ta có .


Phương trình mặt phẳng  là 



Câu 35:	Cho số phức thỏa mãn . Phần thực của số phức bằng




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải





Vì  nên .

Suy ra .


Vậy phần thực của  là .





Câu 36:	Một hình lăng trụ đứng có đáy là tam giác vuông tại Khoảng cách từ điểm đến mặt phẳng là:




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn B
[image: ]


Trong mặt phẳng  kẻ 
Ta có





Từ và suy ra 



Trong vuông tại có đường cao ta có










Câu 37:	Thầy Bình đặt lên bàn  tấm thẻ đánh số từ  đến . Bạn An chọn ngẫu nhiên  tấm thẻ. Tính xác suất để trong  tấm thẻ lấy ra có  tấm thẻ mang số lẻ,  tấm mang số chẵn trong đó chỉ có một tấm thẻ mang số chia hết cho .




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải

Số phần tử của không gian mẫu là: .

Gọi  là biến cố thỏa mãn bài toán.


Lấy  tấm thẻ mang số lẻ, có  cách.



Lấy  tấm thẻ mang số chia hết cho , có  cách.



Lấy  tấm thẻ mang số chẵn không chia hết cho , có .

Vậy .






Câu 38:	Trong không gian với hệ tọa độ , cho hai điểm ;  và đường thẳng . Phương trình nào dưới đây là phương trình của đường thẳng đi qua trung điểm của đoạn  và song song với ?


A. 		B. 


C. 		D. 
Lời giải
Chọn B


Trung điểm của  là 




 có VTCP là  nên đường thẳng  cần tìm cũng có VTCP .

Suy ra phương trình đường thẳng 

Câu 39:	Tập nghiệm của bất phương trình  chứa bao nhiêu số nguyên ?
A. 2.	B. 3.	C. 4.	D. 5.
Lời giải
Chọn B

Điều kiện .

Ta có  là một nghiệm của bất phương trình.


Với , bất phương trình tương đương với .









Đặt , ta có . Kết hợp điều kiện  ta được nghiệm . Kết hợp điều kiện  ta được  suy ra trường hợp này bất phương trình có 2 nghiệm nguyên.
Vậy bất phương trình đã cho có tất cả 3 nghiệm nguyên.




Câu 40:	Cho hàm số  liên tục trên  và có đồ thị như hình vẽ. Đặt . Hỏi phương trình  có mấy nghiệm thực phân biệt?
[image: ]




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn B
[image: ]

Ta có 




Có ; 
Dựa vào đồ thị ta thấy:





 có  nghiệm phân biệt là , trong đó có  nghiệm trùng với nghiệm của .



 có  nghiệm phân biệt .



 có  nghiệm duy nhất .



 có  nghiệm duy nhất .

Cũng từ đồ thị có thể thấy các nghiệm  đôi một khác nhau.


Vậy  có tổng cộng  nghiệm phân biệt.







Câu 41:	Cho hàm số  có  và . Biết  là nguyên hàm của  thỏa mãn , khi đó  bằng




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn A



Ta có  nên  là một nguyên hàm của .

Có 

.


Suy ra . Mà .

Do đó . Khi đó:

.









Câu 42:	Cho hình chóp  có đáy  là tam giác đều, . Mặt phẳng  cách  một khoảng bằng  và hợp với mặt phẳng  góc . Thể tích của khối chóp  bằng




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
[image: ]





Gọi  là trung điểm sủa  suy ra góc giữa mp và mp là .




 là hình chiếu vuông góc của  trên  suy ra .



Xét tam giác  vuông tại  suy ra .




Giả sử tam giác đều  có cạnh bằng , mà  là đường cao suy ra .


Diện tích tam giác đều  là .



Xét tam giác  vuông tại  suy ra .

Vậy .





Câu 43:	Trên tập hợp các số phức, xét phương trình  ( là tham số thực). Có bao nhiêu giá trị của  để phương trình đó có nghiệm  thỏa mãn 




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn B

.


+) Nếu , phương trình có 2 nghiệm thực. Khi đó .


Thế  vào phương trình ta được:  (nhận).


Thế  vào phương trình ta được: , phương trình này vô nghiệm.






+) Nếu , phương trình có 2 nghiệm phức  thỏa . Khi đó  hay  (loại) hoặc  (nhận).



Vậy tổng cộng có 3 giá trị của  là  và .






Câu 44:	Trong không gian , cho điểm  và đường thẳng . Đường thẳng đi qua , vuông góc với  và cắt trục  có phương trình là.




A. 	B. 	C. 	D. 
Lời giải
Chọn A

Gọi đường thẳng cần tìm là 


 có VTCP .


Gọi , ta có 




Do  



Ta có  có VTCP  nên có phương trình .






Câu 45:	Trong mặt phẳng với hệ tọa độ , điểm biểu diễn nghiệm của bất phương trình . Có bao nhiêu điểm  có tọa độ nguyên thuộc hình tròn tâm  bán kính ?




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn B

Điều kiện: .




Đặt , 

Khi đó ta có: 



Ta thấy hàm số  đồng biến trên  ( do )

Suy ra 




Do  có tọa độ nguyên thuộc hình tròn tâm  bán kính  nên 

Khi đó 

TH1:  ( thỏa mãn)

TH2: ( thỏa mãn)

TH3: ( loại)

Vậy có 2 điểm thỏa mãn yêu cầu là .










Câu 46:	Trong không gian với hệ toạ độ , cho đường thẳng  và mặt cầu . Hai mặt phẳng  chứa  và tiếp xúc với . Gọi  là tiếp điểm và  là tâm của mặt cầu . Giá trị  bằng




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn A
[image: ]



Ta có  có tâm mặt cầu , bán kính .





Gọi . Ta có  nên  là hình chiếu vuông góc của  trên .

Ta có .


Do  khi đó .

Ta có .













Câu 47:	Cho các hàm số  có đồ thị lần lượt là . Đường thẳng  cắt  lần lượt tại . Biết phương trình tiếp tuyến của  tại  và của  tại  lần lượt là  và . Phương trình tiếp tuyến của  tại  là




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn C

Ta có .





Khi đó phương trình tiếp tuyến của  tại  là  nên  và .





Phương trình tiếp tuyến của  tại  là  nên  và .



Vậy phương trình tiếp tuyến của  tại  là .


Câu 48:	Cho hàm số bậc bốn  có đồ thị hàm số  là đường cong như hình vẽ sau:
[image: ]

Hàm số có bao nhiêu điểm cực trị?




A. 	B. 	C. 	D. 
Lời giải
Chọn B

.


Dựa vào đồ thị hàm số  ta có 


Hàm số  cắt trục hoành tại 3 điểm có hoành độ lần lượt là  nên ta có hệ phương trình sau:

.

Bảng biến thiên của hàm số  như sau:
[image: ]

Đặt .

Ta có .

Phương trình  có bốn nghiệm nhưng đều là nghiệm bội chẵn.


Ta có . Suy ra hàm số  có dạng như sau:
[image: ]

Kết luận hàm số  có 7 điểm cực trị.













Câu 49:	Cho tứ diện đều  có tất cả các cạnh bằng . Gọi  là điểm thuộc cạnh  sao cho ; ,  lần lượt là trung điểm của  và . Gọi là giao điểm của  và . Thể tích khối đa diện  bằng




[bookmark: BMN_CHOICE_A1][bookmark: BMN_CHOICE_B1][bookmark: BMN_CHOICE_C1][bookmark: BMN_CHOICE_D1]A. .	B. .	C. .	D. .
[bookmark: BMN_QUESTION2]Lời giải
Chọn B
[image: ]

Gọi .

Áp dụng định lí Menelaus cho tam giác 

.

Áp dụng định lí Menelaus cho tam giác 

.

Áp dụng định lí Menelaus cho tam giác 

.

Áp dụng định lí Menelaus cho tam giác 

.

Ta có .

.

Lại có .

Suy ra .







Câu 50:	Một biển quảng cáo có dạng hình tròn tâm , phía trong được trang trí bởi hình chữ nhật ; hình vuông  có cạnh  (m) và hai đường parabol đối xứng nhau chung đỉnh  như hình vẽ. Biết chi phí để sơn phần tô đậm là 300.000 đồng/ và phần còn lại là 250.000 đồng/. Hỏi số tiền để sơn theo cách trên gần nhất với số tiền nào dưới đây?
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Dựng hệ trục tọa độ  và gọi các điểm  như hình vẽ. Ta tính diện tích phần không tô màu ở góc phần tư thứ nhất.


Phương trình parabol đi qua ba điểm  là .

Ta tìm được tọa độ điểm 

Diện tích tam giác .

Diện tích hình phẳng giới hạn bởi parabol .

Diện tích hình thang cong 

.

Phương trình đường thẳng .

Diện tích cung tròn nhỏ 


Diện tích phần không tô màu:



Diện tích hình tròn .

Diện tích phần tô màu .
Số tiền để sơn

 đồng.
---------- HẾT ----------

	
	ĐỀ ÔN THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2023-ĐỀ 2
MÔN TOÁN 







Câu 1:	Trong không gian với hệ tọa độ , cho đường thẳng :, vectơ nào dưới đây là vtcp của đường thẳng ?




A. .	B. .	C. .	D. .



Câu 2:	Với  là số thực tùy ý khác ,  bằng




A. .	B. .	C. .	D. .



Câu 3:	Cho hai số phức  và . Số phức  bằng




A. .	B. .	C. .	D. .


Câu 4:	Số cách chọn  học sinh từ  học sinh để phân công làm tổ trưởng và tổ phó là




A. .	B. .	C. .	D. .




Câu 5:	Trong không gian , mặt cầu  có tọa độ tâm  và bán kính  là


A. .		B. .


C. .		D. .




Câu 6:	Cho cấp số nhân  có , . Giá trị của  bằng




A. .	B. .	C. .	D. .


Câu 7:	Trong không gian , véc tơ nào sau đây là một véc tơ chỉ phương của đường thẳng ?




A. .	B. .	C. .	D. .

Câu 8:	 bằng




A. .	B. .	C. .	D. .



Câu 9:	Trong không gian , đường thẳng  đi qua hai điểm  có phương trình là


A. .		B. .


C. .		D. .

Câu 10:	Đồ thị của hàm số nào dưới đây có dạng như hình bên?






A. .	B. .	C. .	D. .


Câu 11:	Cho hàm số  xác định và liên tục trên đoạn  có bảng xét dấu đạo hàm như sau:


Mệnh đề nào sau đây đúng?


A. Hàm số đạt cực tiểu tại .	B. Hàm số đạt cực tiểu tại .


C. Hàm số đạt cực đại tại .	D. Hàm số đạt cực đại tại .

Câu 12:	Hàm số  có bảng biến thiên như sau


Hàm số  đồng biến trên khoảng nào dưới đây?




A. 	B. .	C. .	D. .
Câu 13:	Khẳng định nào sau đây đúng?




A. 	B. .	C. .	D. .

Câu 14:	Nghiệm của phương trình  là




A. 	B. .	C. .	D. .

Câu 15:	Nghiệm của phương trình  là




A. 	B. .	C. .	D. .

Câu 16:	Thể tích khối lập phương bằng , độ dài cạnh của khối lập phương đã cho bằng:




A. .	B. .	C. .	D. .



Câu 17:	Thể tích của khối chóp có diện tích đáy , chiều cao  là:




A. .	B. .	C. .	D. .

Câu 18:	Tiệm cận ngang của đồ thị hàm số  là:




A. .	B. .	C. .	D. .



Câu 19:	Nếu  và  thì  bằng:




A. .	B. .	C. .	D. .

Câu 20:	Tích phân  bằng




A. .	B. .	C. .	D. .

Câu 21:	Giao điểm của đồ thị hàm số  với trục hoành có tung độ bằng




A. .	B. .	C. .	D. .

Câu 22:	Đạo hàm của hàm số  là




A. .	B. .	C. .	D. .




Câu 23:	Trong không gian , mặt phẳng  đi qua điểm  và nhận vectơ  làm vectơ pháp tuyến có phương trình là




A. .	B. .	C. .	D. .

Câu 24:	Trên mặt phẳng tọa độ, điểm biểu diễn số phức  có tọa độ là




A. .	B. .	C. .	D. .

Câu 25:	Số phức liên hợp của sô phức  là




A. .	B. .	C. .	D. .




Câu 26:	Một đội thanh niên tình nguyện của trường gồm có  học sinh nam và  học sinh nữ. Chọn ngẫu nhiên  học sinh để cùng các giáo viên tham gia đo thân nhiệt cho học sinh khi đến trường. Xác suất để chọn được  học sinh trong đó số học sinh nam bằng số học sinh nữ bằng




A. .	B. .	C. .	D. .


Câu 27:	Tìm số phức  biết .




A. .	B. .	C. .	D. .


Câu 28:	Với  là số thực dương tùy ý,  bằng




A. .	B. .	C. .	D. .



Câu 29:	Một khối chóp có đáy là hình vuông cạnh bằng  và chiều cao bằng . Thể tích của khối chóp đó bằng




A. .	B. .	C. .	D. .



Câu 30:	Trong không gian , cho đường thẳng . Phương trình tham số của đường thẳng  là




A. .	B. .	C. 	D. .

Câu 31:	Cho hình nón có bán kính đáy bằng , mặt xung quanh của hình nón khi trải ra trên một mặt phẳng có dạng một nửa đường tròn. Độ dài đường sinh của hình nón đã cho bằng




A. .	B. .	C. .	D. .




Câu 32:	Cho hàm số  có một nguyên hàm là  thỏa mãn . Khi đó  bằng




A. .	B. .	C. .	D. .


Câu 33:	Giá trị lớn nhất của hàm số trên đoạn  là




A. .	B. .	C. .	D. .







Câu 34:	Cho lăng trụ đứng  có đáy  là tam giác vuông tại ,  và . Góc giữa đường thẳng và mặt phẳng  bằng




A. 	B. 	C. 	D. 









Câu 35:	Cho hình chóp có đáy  là hình vuông cạnh ,  vuông góc với đáy, góc giữa đường thẳng  và mặt phẳng bằng . Khoảng cách từ  đến mặt phẳng bằng




A. .	B. .	C. .	D. .






Câu 36:	Trong không gian , cho điểm  và đường thẳng . Đường thẳng  đi qua  cắt  và vuông góc với trục hoành có phương trình là




A. .	B. .	C. .	D. .

Câu 37:	Tập nghiệm của bất phương trình  là


A. .		B. .


C. .		D. .




Câu 38:	Cho số phức  thỏa mãn . Môđun của  bằng




A. .	B. .	C. .	D. .


Câu 39:	Cho hàm số . Một nguyên hàm của hàm số  là


A. .		B. .


C. .		D. .







Câu 40:	Cho hai hàm số ; ,  có đồ thị như hình vẽ bên. Gọi ,  là diện tích hình phẳng được gạch trong hình vẽ. Khi  thì  bằng





A. .	B. .	C. .	D. .




Câu 41:	Có bao nhiêu số phức  sao cho các số phức , ,  lần lượt có các điểm biểu diễn trên mặt phẳng tọa độ tạo thành một tam giác đều?




A. .	B. .	C. .	D. .









Câu 42:	Trong không gian , cho mặt phẳng  và hai đường thẳng , . Gọi  là đường thẳng nằm trong mặt phẳng  và cắt cả hai đường thẳng , . Đường thẳng  có phương trình là


A. .		B. .


C. .		D. .

Câu 43:   Cho hàm số  có đồ thị của đạo hàm như sau:



Giá trị lớn nhất của hàm số  trên đoạn  bằng




A. .	B. .	C. .	D. .







Câu 44:	Cho hàm số  có đạo hàm trên mỗi khoảng ,  đồng thời thỏa mãn  , và . Giá trị của biểu thức  bằng




A. .	B. .	C. .	D. .






Câu 45:	Cho khối lăng trụ đứng tứ giác  có đáy là hình vuông; khoảng cách và góc giữa hai đường thẳng  và  lần lượt bằng ; với . Thể tích khối lăng trụ đã cho bằng




A. .	B. .	C. .	D. .










Câu 46:	Trong không gian , cho ba điểm . Xét mặt phẳng  thay đổi sao cho  nằm về cùng một phía đối với mặt phẳng và khoảng cách từ đến  lần lượt . Khoảng cách từ gốc tọa độ đến  có giá trị lớn nhất bằng:




A. .	B. .	C. .	D. .




Câu 47:	Có bao nhiêu số nguyên dương ,  sao cho tồn tại số thực  thỏa mãn ?




A. .	B. .	C. .	D. .








Câu 48:	Trong không gian , cho ba điểm , ,  và mặt phẳng . Gọi  là điểm tùy ý chạy trên mặt phẳng . Giá trị nhỏ nhất của biểu thức  bằng




A. .	B. .	C. .	D. .





Câu 49:	Cho hai hàm số ,  có đồ thị lần lượt là hai đường cong ,  ở hình vẽ bên.





Diện tích hình phẳng giới hạn bởi hai đồ thị ,  bằng . Tính .


A. .	B. .


C. .	D. .




Câu 50:	Xét các số phức  thỏa mãn . Tính  khi  đạt giá trị lớn nhất.




A. .	B. .	C. .	D. .

---------- HẾT ----------
ĐÁP ÁN
	1.A
	2.D
	3.D
	4.C
	5.B
	6.C
	7.C
	8.C
	9.C
	10.C

	11.D
	12.A
	13.C
	14.A
	15.C
	16.A
	17.B
	18.D
	19.C
	20.D

	21.B
	22.B
	23.C
	24.B
	25.A
	26.B
	27.B
	28.A
	29.C
	30.B

	31.B
	32.C
	33.A
	34.A
	35.C
	36.D
	37.B
	38.C
	39.C
	40.B

	41.C
	42.A
	43.C
	44.C
	45.D
	46.D
	47.C
	48.D
	49.C
	50.B



HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT




Câu 1:	Trong không gian với hệ tọa độ , cho đường thẳng :, vectơ nào dưới đây là vtcp của đường thẳng ?




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn A


 có vtcp .



Câu 2:	Với  là số thực tùy ý khác ,  bằng




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn D


Ta có: , .



Câu 3:	Cho hai số phức  và . Số phức  bằng




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn D

.


Câu 4:	Số cách chọn  học sinh từ  học sinh để phân công làm tổ trưởng và tổ phó là




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn C




Mỗi cách chọn 2 học sinh từ  học sinh để phân công làm tổ trưởng và tổ phó là một chỉnh hợp chập  của  phần tử, vậy số cách chọn là .




Câu 5:	Trong không gian , mặt cầu  có tọa độ tâm  và bán kính  là


A. .	B. .


C. .	D. .
Lời giải
Chọn B

Ta có, tọa độ tâm: 

Bán kính: 




Câu 6:	Cho cấp số nhân  có , . Giá trị của  bằng




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn C


Ta có .

Khi đó .


Câu 7:	Trong không gian , véc tơ nào sau đây là một véc tơ chỉ phương của đường thẳng ?




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn C


Một véc tơ chỉ phương của đường thẳng  là .

Câu 8:	 bằng




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn C

Ta có 



Câu 9:	Trong không gian , đường thẳng  đi qua hai điểm  có phương trình là


A. .	B. .


C. .	D. .
Lời giải
Chọn C



Đường thẳng  qua điểm  có vectơ chỉ phương là .

.
Câu 10:	Đồ thị của hàm số nào dưới đây có dạng như hình bên?






A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn C


Nhận xét: Đồ thị hàm số có hai cực trị và hệ số  nên chọn .


Câu 11:	Cho hàm số  xác định và liên tục trên đoạn  có bảng xét dấu đạo hàm như sau:


Mệnh đề nào sau đây đúng?


A. Hàm số đạt cực tiểu tại .	B. Hàm số đạt cực tiểu tại .


C. Hàm số đạt cực đại tại .	D. Hàm số đạt cực đại tại .
Lời giải
Chọn D

Theo bảng biến thiên của hàm số, ta có: hàm số đạt cực đại tại .

Câu 12:	Hàm số  có bảng biến thiên như sau


Hàm số  đồng biến trên khoảng nào dưới đây?




A. 	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn A


Từ bảng biến thiên ta nhận thấy hàm số  đồng biến trên .
Câu 13:	Khẳng định nào sau đây đúng?




A. 	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn C


Ta có  do .

Câu 14:	Nghiệm của phương trình  là




[bookmark: _Hlk73028658]A. 	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn A




.

Câu 15:	Nghiệm của phương trình  là




A. 	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn C




.

Câu 16:	Thể tích khối lập phương bằng , độ dài cạnh của khối lập phương đã cho bằng:




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn A

Ta có: .


Câu 17:	Thể tích của khối chóp có diện tích đáy , chiều cao  là:




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn B

.

Câu 18:	Tiệm cận ngang của đồ thị hàm số  là:




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn D

 là TCN của ĐTHS.



Câu 19:	Nếu  và  thì  bằng:




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn C



Câu 20:	Tích phân  bằng




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn D

Ta có: .

Câu 21:	Giao điểm của đồ thị hàm số  với trục hoành có tung độ bằng




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn B


Giao điểm của đồ thị hàm số  với trục hoành có tung độ bằng .

Câu 22:	Đạo hàm của hàm số  là




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn B

Ta có .




Câu 23:	Trong không gian , mặt phẳng  đi qua điểm  và nhận vectơ  làm vectơ pháp tuyến có phương trình là




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn C

Phương trình mặt phẳng cần tìm .

Câu 24:	Trên mặt phẳng tọa độ, điểm biểu diễn số phức  có tọa độ là




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn B

Câu 25:	Số phức liên hợp của sô phức  là




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn A

Ta có .




Câu 26:	Một đội thanh niên tình nguyện của trường gồm có  học sinh nam và  học sinh nữ. Chọn ngẫu nhiên  học sinh để cùng các giáo viên tham gia đo thân nhiệt cho học sinh khi đến trường. Xác suất để chọn được  học sinh trong đó số học sinh nam bằng số học sinh nữ bằng




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn B

Ta có không gian mẫu .


Gọi  là biến cố: “Chọn được  học sinh trong đó số học sinh nam bằng số học sinh nữ”

.

Xác suất của biến cố A là: 


Câu 27:	Tìm số phức  biết .




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn B

Ta có .


Câu 28:	Với  là số thực dương tùy ý,  bằng




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn A


.


Câu 29:	Một khối chóp có đáy là hình vuông cạnh bằng  và chiều cao bằng . Thể tích của khối chóp đó bằng




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn C

Thể tích khói chóp là .



Câu 30:	Trong không gian , cho đường thẳng . Phương trình tham số của đường thẳng  là




A. .	B. .	C. 	D. .
Lời giải
Chọn B


Phương trình tham số của đường thẳng  là .

Câu 31:	Cho hình nón có bán kính đáy bằng , mặt xung quanh của hình nón khi trải ra trên một mặt phẳng có dạng một nửa đường tròn. Độ dài đường sinh của hình nón đã cho bằng




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn B

Khi mặt xung quanh của hình nón trải ra trên một mặt phẳng có dạng một nửa đường tròn. Độ dài đường sinh của hình nón là .




Câu 32:	Cho hàm số  có một nguyên hàm là  thỏa mãn . Khi đó  bằng




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn C


Ta có . Do đó .


Theo đề bài thì . Suy ra .


Câu 33:	Giá trị lớn nhất của hàm số trên đoạn  là




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn A

Ta có: .

Khi đó: .

Do đó: .



Vậy giá trị lớn nhất của hàm số trên đoạn  là .







Câu 34:	Cho lăng trụ đứng  có đáy  là tam giác vuông tại ,  và . Góc giữa đường thẳng và mặt phẳng  bằng




A. 	B. 	C. 	D. 
Lời giải
Chọn A



Vì  là tam giác vuông tại .




Vì  là lăng trụ đứng nên góc giữa đường thẳng và mặt phẳng  là .

.









Câu 35:	Cho hình chóp có đáy  là hình vuông cạnh ,  vuông góc với đáy, góc giữa đường thẳng  và mặt phẳng bằng . Khoảng cách từ  đến mặt phẳng bằng




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn C




 là hình vuông cạnh  nên .






Góc giữa đường thẳng  và mặt phẳng bằng  tức là: . Khi đó vuông cân nên .





Vì  nên khoảng cách từ  đến mặt phẳng  cũng bằng khoảng cách từ  đến mặt phẳng .

Kẻ .

Khi đó: .




Do đó:  nên khoảng cách từ  đến mặt phẳng là .

.






Câu 36:	Trong không gian , cho điểm  và đường thẳng . Đường thẳng  đi qua  cắt  và vuông góc với trục hoành có phương trình là




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn D




Gọi . Ta có ptts của .




Ta có: ; . Vì 


Vậy ptts của  có .

Câu 37:	Tập nghiệm của bất phương trình  là


A. .	B. .


C. .	D. .
Lời giải
Chọn B

Điều kiện xác định: .

Bpt .



Đặt  trở thành: .

Kết hợp với điều kiện ta có tập nghiệm của bất phương trình là: .



Câu 38:	Cho số phức  thỏa mãn . Môđun của  bằng




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn C

Đặt .


Pt 

.


Vậy số phức  có dạng là : .


Câu 39:	Cho hàm số . Một nguyên hàm của hàm số  là


A. .	B. .


C. .	D. .
Lời giải
Chọn C


Ta có 

.







Câu 40:	Cho hai hàm số ; ,  có đồ thị như hình vẽ bên. Gọi ,  là diện tích hình phẳng được gạch trong hình vẽ. Khi  thì  bằng





A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn B




Phương trình hoành độ giao điểm .
Cách 1:


Có .





Vậy .
Cách 2:

;

.



Vậy .

Suy ra .




Câu 41:	Có bao nhiêu số phức  sao cho các số phức , ,  lần lượt có các điểm biểu diễn trên mặt phẳng tọa độ tạo thành một tam giác đều?




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn C

Đặt 




Gọi  lần lượt là điểm biểu diễn số phức , , 


Ta có ; ;


 với 


 đều 



 có 2 số phức  thỏa mãn.









Câu 42:	Trong không gian , cho mặt phẳng  và hai đường thẳng , . Gọi  là đường thẳng nằm trong mặt phẳng  và cắt cả hai đường thẳng , . Đường thẳng  có phương trình là


A. .	B. .


C. .	D. .
Lời giải
Chọn A


+) Gọi A là giao điểm của  và ,


 mà .


+) Gọi B là giao điểm của  và ,


 mà 


+)Véc tơ chỉ phương của  là .


Phương trình  là

Câu 43:	Cho hàm số  có đồ thị của đạo hàm như sau:



Giá trị lớn nhất của hàm số  trên đoạn  bằng




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn C




Đặt 

Với 



Bảng biến thiên của 


Vậy .







[bookmark: _Hlk45993401]Câu 44:	Cho hàm số  có đạo hàm trên mỗi khoảng ,  đồng thời thỏa mãn  , và . Giá trị của biểu thức  bằng




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn C



.








Câu 45:	Cho khối lăng trụ đứng tứ giác  có đáy là hình vuông; khoảng cách và góc giữa hai đường thẳng  và  lần lượt bằng ; với . Thể tích khối lăng trụ đã cho bằng




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn D




Lăng trụ đứng tứ giác  có đáy là hình vuông cạnh bằng và cạnh bên bằng .

Do .



Do tam giác cân tại .

Áp dụng định lý côsin và giả thiết ta được:

.

Mặt khác: 

.




Do cắt  tại trung điểm  của 


Xét tứ diện vuông tại có:



Vậy thể tích của khối lăng trụ đã cho là .










Câu 46:	Trong không gian , cho ba điểm . Xét mặt phẳng  thay đổi sao cho  nằm về cùng một phía đối với mặt phẳng và khoảng cách từ đến  lần lượt . Khoảng cách từ gốc tọa độ đến  có giá trị lớn nhất bằng:




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn D

Gọi phương trình mặt phẳng .


Do  nằm về cùng một phía đối với mặt phẳng nên ta có:


 hoặc .

Giả sử .
Khi đó theo giả thiết khoảng cách:

.


Đặt  với .

Suy ra: .

Mặt khác: .

.

Do đó: .




Câu 47:	Có bao nhiêu số nguyên dương ,  sao cho tồn tại số thực  thỏa mãn ?




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn C


Điều kiện: . Đặt .


Bất phương trình trở thành:  

Có .
Bảng biến thiên:



Vậy  có .
Bảng biến thiên:


Vậy .








Câu 48:	Trong không gian , cho ba điểm , ,  và mặt phẳng . Gọi  là điểm tùy ý chạy trên mặt phẳng . Giá trị nhỏ nhất của biểu thức  bằng




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn D


Ta có , suy ra .


Ta thấy , xét.






Gọi  là hình chiếu vuông góc của  trên , khi đó ...


Vậy giá trị nhỏ nhất của biểu thức là  khi .




[bookmark: _Hlk99360629]Câu 49:	Cho hai hàm số ,  có đồ thị lần lượt là hai đường cong ,  ở hình vẽ bên.





Diện tích hình phẳng giới hạn bởi hai đồ thị ,  bằng . Tính .


A. .	B. .


C. .	D. .
Lời giải
Chọn C


[bookmark: _Hlk98884424]Dựa vào đồ thị, ta có  và 

Ta có: 

.


Do đó 


Đồng nhất hệ số ta có






Vậy .




Câu 50:	Xét các số phức  thỏa mãn . Tính  khi  đạt giá trị lớn nhất.




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn B




Đặt  và trung điểm của  là .



Gọi  là điểm biểu diễn số phức  ta có: .




 thuộc đường tròn  có tâm , bán kính .


Ta thấy  nằm trên đường thẳng trung trực của .

Xét tam giác .

.





Ta có  là tổng khoảng cách từ điểm  trên đường tròn  tới hai điểm  và .







Vậy  lớn nhất khi: . Điều này xảy ra khi  là giao điểm của  với đường tròn  và  nằm ngoài đoạn .

Ta có phương trình của đường thẳng .


Tọa độ giao điểm của  với đường tròn  là nghiệm của hệ:

.


Vậy điểm  cần tìm ứng với  khi đó
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LỜI GIẢI CHI TIẾT
Câu 1: Cho khối cầu  có thể tích bằng  (). Diện tích mặt cầu  bằng bao nhiêu?
A. .
B. .
C. .
D. .
Hướng dẫn giải
Chọn A
Thể tích khối cầu bằng .
Vậy diện tích mặt cầu  là: .
Câu 2: Cho dx; dx. Tính dx
A. 4.
B. 1.
C. 5.
D. 6.
Hướng dẫn giải
Chọn D
Ta có dx =dx +dxdx =dx dx = 5+ 1= 6
Vậy dx = 6.
Câu 3: Số tập hợp con có  phần tử của một tập hợp có  phần tử là:
A. .
B. .
C. .
D. .
Hướng dẫn giải
Chọn A
Đây là tổ hợp chập  của  phần tử. Vậy có  tập hợp con.
Câu 4: Cho hình chóp  có đáy là tam giác đều cạnh . Cạnh bên  vuông góc với mặt phẳng , . Thể tích khối chóp  bằng
A. .
B. .
C. .
D. .
Hướng dẫn giải
Chọn C

.
Câu 5: Cho hàm số  có bảng biến thiên như sau

Giá trị cực đại của hàm số  bằng
A. .
B. .
C. .
D. .
Hướng dẫn giải
Chọn A
Từ bảng biến thiên suy ra, hàm số đạt cực đại tại  và giá trị cực đại của hàm số là .
Câu 6: Tính  ?
A. .
B. .
C. .
D. .
Hướng dẫn giải
Chọn B
Ta có: .
Câu 7: Cho số phước  Điểm nào dưới đây là điểm biểu diễn số phức  trên mặt phẳng tọa độ
A. .
B. .
C. .
D. .
Hướng dẫn giải
Chọn D
.
Câu 8: Trong hệ tọa độ , cho . Tìm tọa độ điểm.
A. .
B. .
C. .
D. .
Hướng dẫn giải
Chọn A
Tọa độ điểm .
Câu 9: Trong không gian , cho mặt phẳng . Vectơ nào sau đây là vectơ pháp tuyến của mặt phẳng ?
A. .
B. .
C. .
D. .
Hướng dẫn giải
Chọn C
Từ phương trình mặt phẳng  ta có vectơ pháp tuyến của  là .
Câu 10: Nghiệm của phương trình  là
A. .
B. .
C. .
D. .
Hướng dẫn giải
Chọn A
Ta có .
Câu 11: Số điểm có tọa độ là các số nguyên thuộc đồ thị hàm số  là
A. .
B. .
C. .
D. .
Hướng dẫn giải
Chọn A
Ta có:.
Để  là số nguyên thì  là ước của . Mà  có hai ước nguyên là  vậy có  giá trị của  thỏa mãn, hay tồn tại hai điểm có tọa độ nguyên.
Câu 12: Cho số phức  Khi đó.
A. .
B. .
C. .
D. .
Hướng dẫn giải
Chọn A
.
Câu 13: Tính .
A. .
B. .
C. .
D. .
Hướng dẫn giải
Chọn A
Ta có  nên .
Câu 14: Cho hàm số  có đồ thị  Mệnh đề nào đưới đây là đúng?
A.  có tiệm cận ngang là đường thẳng .
B.  có tiệm cận ngang là đường thẳng .
C.  có tiệm cận ngang là đường thẳng .
D.  có tiệm cận ngang là đường thẳng .
Hướng dẫn giải
Chọn C
Ta có  và  là tiệm cận ngang của .
Câu 15: Trong không gian , điểm nào dưới đây thuộc đường thẳng : ?
A. .
B. .
C. .
D. .
Hướng dẫn giải
Chọn D
Thay tọa độ các điểm  vào phương trình đường thẳng , ta có:
. 
Câu 16: Tìm tập xác định D của hàm số .
A. .	
B. .	
C. .
D. .
Hướng dẫn giải
Chọn C
Biểu thức  xác định.
Câu 17: Đường cong hình bên là đồ thị của hàm số nào sau đây?
.
A. .
B. 
C. .
D. .
Hướng dẫn giải
Chọn B
Đường cong trên đi qua điểm  và  và có bề lõm hướng lên nên .
Vậy đồ thị của hàm số  thỏa yêu cầu.
Câu 18: Trong mặt phẳng , điểm  trong hình vẽ bên là điểm biểu diễn số phức . Số phức  là

A. .
B. .
C. .
D. .
Hướng dẫn giải
Chọn A
Ta có .
Câu 19: Cho  và  là hai số thực dương thỏa mãn . Giá trị của  bằng
A. .
B. .
C. .
D. .
Hướng dẫn giải
Chọn A
Ta có: .
Câu 20: Tìm số nghiệm của phương trình .
A. .
B. .
C. .
D. .
Hướng dẫn giải
Chọn D
Điều kiện .
Phương trình tương đương .
Vậy phương trình có đúng một nghiệm.
Câu 21: Cho hình chóp  có đáy là hình thoi cạnh , . Gọi  là trung điểm của , tính góc giữa hai đường thẳng  và .
A. .
B. .
C. .
D. .
Hướng dẫn giải
Chọn A

Gọi  là trung điểm của  khi đó ta có  và 
Vậy 
Vì  là hình thoi có nên  là tam giác đều cạnh  có 
Trong tam giác vuông  có 
Vậy góc giữa hai đường thẳng  và bằng .
Câu 22: Trong không gian  cho đường thẳng có phương trình . Mặt phẳng  đi qua  và vuông góc với đường thẳng  thì có phương trình là:
A. .
B. .
C. .
D. .
Hướng dẫn giải
Chọn A
Đường thẳng có véc tơ chỉ phương là .
Vì vuông góc với đường thẳng  nên  nhận véc tơ chỉ phương của là  làm véc tơ pháp tuyến.
 đi qua , véc tơ pháp tuyến là  nên có phương trình là.
Câu 23: Cho , thì  bằng:
A. .
B. .
C. .
D. .
Hướng dẫn giải
Chọn B
.
Câu 24: Hàm số nào dưới đây luôn đồng biến trên tập ?
A. .
B. .
C. .
D. .
Hướng dẫn giải
Chọn ATa có hàm số  có tập xác định  và  với mọi  nên luôn đồng biến trên .
Câu 25: Cho cấp số cộng  với  và . Công sai của cấp số cộng đã cho bằng
A. .
B. .
C. .

D. .
Hướng dẫn giải
Chọn A
Vì là cấp số cộng nên .




Câu 26: Biết  là một nguyên hàm của hàm số  trên . Giá trị của bằng
A. 20.
B. 26.
C. 28.
D. 22.
Hướng dẫn giải
Chọn C
Ta có .

Câu 27: Họ tất cả các nguyên hàm của hàm số  là:
A. .
B. .
C. .
D. .
Hướng dẫn giải
Chọn C
.
Câu 28: Cho hàm số  có bảng biến thiên như hình vẽ bên. Khẳng định nào sau đây là đúng?

A. Hàm số  đồng biến trên các khoảng và .
B. Hàm số  đồng biến trên các khoảng .
C. Hàm số  đồng biến trên .
D. Hàm số  đồng biến trên các khoảng  và .
Hướng dẫn giải
Chọn D
Dựa vào bảng biến thiên ta có hàm số  đồng biến trên các khoảng  và .
Câu 29: Với mọi số thực dương  và , mệnh đề nào sau đây sai?
A. .
B. .
C. .
D. .
Hướng dẫn giải
Chọn D
Với mọi số thực dương  và . Ta có: . 
Câu 30: Cho khối lăng trụ có đáy là hình vuông cạnh  và chiều cao bằng . Thể tích của khối lăng trụ đã cho bằng
A. .
B. .
C. .
D. .
Hướng dẫn giải
Chọn A
.
Câu 31: Đạo hàm của hàm số  là
A. .
B. .
C. .
D. .
Hướng dẫn giải
Chọn A
Ta có .
Câu 32: Hình trụ tròn xoay có độ dài đường sinh bằng  và bán kính đáy bằng  có diện tích xung quanh  cho bởi công thức
A. .
B. .
C. .
D. .
Hướng dẫn giải
Chọn A.
Câu hỏi lý thuyết.
Câu 33: Cho hàm số  có đồ thị như hình bên. Hàm số có bao nhiêu điểm cực tiểu trên khoảng ?

A. .
B. .
C. .
D. .
Hướng dẫn giải
Chọn C
Nhìn đồ thị ta thấy hàm số có  điểm cực tiểu trên khoảng .
Câu 34: Giá trị lớn nhất của hàm số  trên đoạn  bằng
A. .
B. .
C. .
D. .
Hướng dẫn giải
Chọn C
Ta có ; .
; ;.
Vậy .
Câu 35: Cho số phức   thỏa mãn . Tính .
A. .
B. .
C. .
D. .
Hướng dẫn giải
Chọn D
Ta có: 
Do đó: ;  nên .
Câu 36: Trong không gian , cho điểm  và đường thẳng . Đường thẳng đi qua , vuông góc với  và cắt trục  có phương trình là.
A. .
B. .
C. .
D. .
Hướng dẫn giải
Chọn C
Gọi đường thẳng cần tìm là 
 có VTCP .
Gọi , ta có 
Do  
Ta có  có VTCP  nên có phương trình .
Câu 37: Giả sử hàm số  liên tục, nhận giá trị dương trên  và thỏa mãn , , với mọi . Mệnh đề nào sau đây đúng?
A. .
B. .
C. .
D. .
Hướng dẫn giải
Chọn A
Cách 1:
Với điều kiện bài toán ta có
    .
Khi đó   .
Vậy .
Chú ý: Các bạn có thể tính  bằng cách đặt .
Cách 2:
Với điều kiện bài toán ta có
      .
Câu 38: Cho hình lăng trụ  có đáy  là hình chữ nhật, , . Hình chiếu vuông góc của điểm  trên mặt phẳng  trùng với giao điểm  và . Tính khoảng cách từ điểm  đến mặt phẳng .

A. .
B. .
C. .
D. .
Hướng dẫn giải
Chọn B

Ta có: . Gọi  là hình chiếu của  lên .
Ta có: .
Mà: . Vậy .
Câu 39: Cho hình chóp tứ giác đều  có cạnh đáy bằng , góc giữa cạnh bên với mặt đáy bằng . Tính diện tích xung quanh của khối nón đỉnh , đáy là đường tròn ngoại tiếp .
A. .
B. .
C. .
D. .
Hướng dẫn giải
Chọn B

Gọi . Khi đó  và trong vuông tại  có Suy ra .
Vậy diện tích xung quanh của khối nón đỉnh , đáy là đường tròn ngoại tiếp  là.
Câu 40: Cho , và phương trình  có một nghiệm là , nghiệm còn lại gọi là . Tính số phức .
A. .
B. .
C. .
D. .
Hướng dẫn giải
Chọn D
 là nghiệm.
 . Vậy .
Câu 41: Một bàn cờ vua gồm  ô vuông, mỗi ô có cạnh bằng 1 đơn vị. Một ô vừa là hình vuông hay hình chữ nhật, hai ô là hình chữ nhật,… Chọn ngẫu nhiên một hình chữ nhật trên bàn cờ. Xác suất để hình được chọn là một hình vuông có cạnh lớn hơn 4 đơn vị bằng

A. .
B. 
C. .
D. .
Hướng dẫn giải



Bàn cờ  cần 9 đoạn thẳng nằm ngang và 9 đoạn thẳng dọc. Ta coi bàn cờ vua được xác định bởi các đường thẳng  và .




Mỗi hình chữ nhật được tạo thành từ hai đường thẳng  và hai đường thẳng  nên có  hình chữ nhật hay không gian mẫu là .


Gọi  là biến cố hình được chọn là hình vuông có cạnh  lớn hơn 4.




Trường hợp 1: . Khi đó mỗi ô được tạo thành do 2 đường thẳng  cách nhau 5 đơn vị và hai đường thẳng  cách nhau 5 đơn vị có  cách chọn.




Trường hợp 2: . Khi đó mỗi ô được tạo thành do 2 đường thẳng  cách nhau 6 đơn vị và hai đường thẳng  cách nhau 6 đơn vị có  cách chọn.




Trường hợp 3: . Khi đó mỗi ô được tạo thành do 2 đường thẳng  cách nhau 7 đơn vị và hai đường thẳng  cách nhau 7 đơn vị có  cách chọn.




Trường hợp 3: . Khi đó mỗi ô được tạo thành do 2 đường thẳng  cách nhau 8 đơn vị và hai đường thẳng  cách nhau 8 đơn vị có  cách chọn.

Suy ra .

Xác suất để hình được chọn là một hình vuông có cạnh lớn hơn 4 đơn vị là .
Câu 42: Cho hàm số  có đồ thị như hình vẽ. Phương trình  có bao nhiêu nghiệm thực?

A. 3.
B. 5.
C. 7.
D. 9.
Hướng dẫn giải
Chọn D
Đặt , phương trình  trở thành  (số nghiệm phương trình  là số giao điểm của đồ thị  với trục ). Nhìn vào đồ thị ta thấy phương trình  có 3 nghiệm  thuộc khoảng , với mỗi giá trị  như vậy phương trình  có 3 nghiệm phân biệt. Vậy phương trình  có 9 nghiệm.
Lưu ý: khi  có 3 giá trị thuộc  thì nghiệm phương trình  là giao điểm của đồ thị  và đường thẳng  (là hàm hằng song song trục ).
Câu 43: Trong không gian , cho mặt phẳng  và hai đường thẳng: ; . Đường thẳng  nằm trong mặt phẳng  và cắt hai đường thẳng ; có phương trình là
A. .
B. .
C. .
D. .
Hướng dẫn giải
Chọn B
Gọi  suy ra  và  suy ra .
Mặt khác ; nên ta có 

Do đó  và .




Đường thẳng  đi qua  và nhận  làm vectơ chỉ phương có phương trình .
Câu 44: Tập nghiệm của bất phương trình  là khoảng . Tính .
A. .
B. .
C. .
D. .
Hướng dẫn giải
Chọn C
Với  ta có  nên 
 không thỏa mãn bất phương trình đã cho, do đó bất phương trình vô nghiệm.
Với ta có  nên 
 Bất phương trình đã cho có tập nghiệm là 
Khi đó,  nên .
Câu 45: Cho hình chóp  có đáy  là hình chữ nhật có , ;  vuông góc với đáy, khoảng cách từ  đến  bằng . Tính thể tích của khối chóp theo .
A. .
B. .
C. .
D. .
Hướng dẫn giải
Chọn C

Gọi  là hình chiếu vuông góc của điểm  trên đường thẳng . Ta có
. Suy ra .
 vuông tại  có đường cao  nên
.
Vậy .
Câu 46: Cho số phức  thỏa mãn , số phức  thỏa mãn . Tìm giá trị nhỏ nhất của .
A. .
B. .
C. .
D. .
Hướng dẫn giải
Chọn B
Gọi  biểu diễn số phức  thì  thuộc đường tròn  có tâm , bán kính .
 biểu diễn số phức  thì  thuộc đường tròn  có tâm , bán kính . Giá trị nhỏ nhất của  chính là giá trị nhỏ nhất của đoạn .
Ta có  và  ở ngoài nhau.
.

Câu 47: Có bao nhiêu bộ  với  nguyên và  thỏa mãn?

A. .
B. .

C. .

D. .
Hướng dẫn giải
Chọn A
+ Điều kiện 


BPT cho có dạng .
+ Xét  thì thành , rõ ràng BPT này nghiệm đúng với mọi  vì .

Như vậy trường hợp này cho ta đúng 2020 bộ  với .

+ Xét  thì thành , BPT này cũng luôn đúng với mọi x mà .
Trường hợp này cho ta 2020 cặp  nữa.
+ Với  thì  nên không xảy ra.
Vậy có đúng 4040 bộ số  thỏa mãn yêu cầu bài toán.

Câu 48: Cho parabol và một đường thẳng  thay đổi cắt  tại hai điểm ,  sao cho . Gọi  là diện tích hình phẳng giới hạn bởi  và đường thẳng . Tìm giá trị lớn nhất  của 

A. .

B. .

C. .

D. .
Hướng dẫn giải
Chọn D

Giả sử ;  sao cho .
Phương trình đường thẳng  là: . Khi đó
.

Vì  


. 



Vậy  khi  và .
Câu 49: Cho hàm số  có đồ thị như hình dưới đây

Đồ thị của hàm số  có bao nhiêu điểm cực đại, bao nhiêu điểm cực tiểu?
A. 2 điểm cực đại, 3 điểm cực tiểu.
B. 1 điểm cực đại, 3 điểm cực tiểu.
C. 2 điểm cực đại, 2 điểm cực tiểu.
D. 3 điểm cực đại, 2 điểm cực tiểu.
Hướng dẫn giải
Chọn A
Dựa vào đồ thị, ta có
 và 
Ta có 
Bảng biến thiên

Dựa vào bảng biến thiên, ta kết luận  có 2 điểm cực đại, 3 điểm cực tiểu.
Câu 50: Trong không gian với hệ tọa độ , cho mặt cầu  có phương trình  và mặt phẳng ,  cắt  theo giao tuyến là đường tròn .  là một đường kính cố định của đường tròn ,  là một điểm thay đổi trên  ( khác  và  ). Đường thẳng đi qua  và vuông góc với  cắt  tại . Tính .
A. .
B. .
C. .
[bookmark: SoF]D. .
Hướng dẫn giải
Chọn D

 có tâm  và bán kính . Ta có  nên  cắt theo đường tròn  có bán kính .
Giả thiết có  nên .
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Câu 1: Đường tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của đồ thị hàm số  có phương trình lần lượt là




	A. .	B. .	C. .	D. .



Câu 2: Trong không gian , cho đường thẳng . Điểm nào sau đây thuộc ?




	A. .	B. .	C. .	D. .



Câu 3: Cho tập hợp . Có bao nhiêu số tự nhiên gồm  chữ số khác nhau được thành lập từ các chữ số thuộc ?




	A. .	B. .	C. .	D. .



Câu 4: Cho hai số phức , . Xác định phần thực, phần ảo của số phức .


	A. Phần thực bằng ; phần ảo bằng .


	B. Phần thực bằng ; phần ảo bằng .


	C. Phần thực bằng ; phần ảo bằng .


	D. Phần thực bằng ; phần ảo bằng .




Câu 5: Trong không gian , cho các điểm , . Tọa độ của vectơ  là




	A. .	B. .	C. .	D. .


Câu 6: Tập nghiệm  của phương trình 




	A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 7: Cho khối chóp có diện tích đáy  và chiều cao . Thể tích khối chóp đã cho bằng
	A. .	B. .	C. .	D. .



Câu 8: Cho hai số phức  và . Số phức  bằng ?




	A. .	B. .	C. .	D. .



Câu 9: Cho  là số thực dương bất kỳ khác . Tính .




	A. .	B. .	C. .	D. .

Câu 10: Trong các hàm số sau, hàm số nào có cùng tập xác định với hàm số 




[bookmark: BMN_CHOICE_A10][bookmark: BMN_CHOICE_B10][bookmark: BMN_CHOICE_C10][bookmark: BMN_CHOICE_D10]	A. .	B. .	C. .	D. .



[bookmark: BMN_QUESTION11]Câu 11: Cho hai số phức , . Tìm số phức 




	A. .	B. .	C. .	D. .

Câu 12: Số phức  có điểm biểu diễn trong mặt phẳng phức là:




	A. .	B. .	C. .	D. .

Câu 13: Giải bất phương trình ?




	A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 14: Cho  và . Khi đó bằng
	A. .	B. .	C. .	D. .

Câu 15: Giá trị cực đại của hàm số  bằng




	A. .	B. .	C. .	D. .




Câu 16: Trong không gian  cho mặt phẳng  có phương trình . Trong các điểm sau đây điểm nào thuộc .




	A. .	B. .	C. .	D. .

Câu 17: Số điểm có toạ độ nguyên trên đồ thị hàm số là




	A. .	B. .	C. .	D. .

Câu 18: Gọi  lần lượt là bán kính, diện tích và thể tích của khối cầu. Công thức nào sau đây sai?




	A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 19: Đường cong bên dưới là đồ thị hàm số nêu dưới đây.
.


	A. .		B. .


	C. .		D. .

Câu 20: Tìm họ nguyên hàm của hàm số .


	A. .	B. .


	C. .		D. .






Câu 21: Trong không gian với hệ tọa độ , cho điểm  và đường thẳng . Viết phương trình mp đi qua điểm  và vuông góc với .


	A. .		B. .


	C. .		D. .

Câu 22: Cho hàm số  có bảng biến thiên như hình dưới đây. Khẳng định nào sau đây là đúng?



	A. Hàm số đạt cực đại tại .	B. Hàm số đạt cực đại tại .


	C. Hàm số đạt cực tiểu tại .	D. Hàm số đạt cực tiểu tại .


Câu 23: Xác định  để 3 số  theo thứ tự lập thành một cấp số nhân:




	A. .	B. .	C. .	D. .


Câu 24: Với  là số thực dương tùy ý,  bằng:




	A. .	B. .	C. .	D. .




Câu 25: Biết  là một nguyên hàm của hàm số  trên . Giá trị của  bằng




	A. .	B. .	C. .	D. .

Câu 26: Tìm nguyên hàm của hàm số ?


	A. .		B. .


	C. .		D. .
Câu 27: Biết . Giá trị của  bằng
	A. .	B. .	C. .	D. .


Câu 28: Cho số phức . Tìm số phức 




	A. .	B. .	C. .	D. .

Câu 29: Trong các hàm số được liệt kê dưới đây, hàm số nào đồng biến trên .




	A. .	B. .	C. .	D. .


Câu 30: Giá trị nhỏ nhất của hàm số  trên đoạn  bằng




	A. .	B. .	C. .	D. .



Câu 31: Hình trụ tròn xoay có độ dài đường sinh bằng  và bán kính đáy bằng  có diện tích xung quanh  cho bởi công thức




	A. .	B. .	C. .	D. .

Câu 32: Cho hàm số  có bảng biến thiên như hình dưới đây. Mệnh đề nào sau đây là đúng?


	A. Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng .

	B. Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng .

	C. Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng .


	D. Hàm số đã cho nghịch biến trên các khoảng  và .

Câu 33: Đạo hàm của hàm số  là:




	A. .	B. .	C. .	D. .

Câu 34: Một quả bóng có bán kính  được đặt khít vào một hộp cứng dạng hình hộp. Tính thể tích khối hộp đó.
.




	A. .	B. .	C. .	D. .



Câu 35: Cho hình lập phương . Góc giữa hai đường thẳng  và  bằng:





	A. .	B. .	C. .	D. .









Câu 36: Cho hình chóp  có đáy  là hình chữ nhật có , ;  vuông góc với đáy, khoảng cách từ  đến  bằng . Tính thể tích của khối chóp theo .




	A. .	B. .	C. .	D. .


Câu 37: Có bao nhiêu giá trị nguyên của trong đoạn  thỏa mãn bất phương trình sau

.




A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 38: Gieo một con súc sắc cân đối đồng chất 3 lần. Tính xác suất để tích số chấm 3 lần gieo là chẵn.




	A. .	B. .	C. .	D. .




Câu 39: Cho  là một hàm số liên tục trên đoạn , biết  và  có bảng biến thiên như sau:




Tìm  để phương trình  có ba nghiệm phân biệt thuộc đoạn 


	A. .		B. .


	C. .	D. .




Câu 40: Cho hàm số có và . Khi đó bằng




	A. .	B. .	C. .	D. .










Câu 41: Cho hình chóp  có , ,  tạo với mặt đáy các góc bằng nhau và bằng . Biết , . Tính khoảng cách  từ đỉnh  đến mặt phẳng .




	A. .	B. .	C. .	D. .






Câu 42: Trong không gian với hệ tọa độ , cho mặt phẳng  và đường thẳng . Viết phương trình đường thẳng  là hình chiếu vuông góc của  trên .


	A. .		B. .


	C. .		D. .







Câu 43: Cho mặt nón tròn xoay đỉnh  đáy là đường tròn tâm  có thiết diện qua trục là một tam giác đều cạnh bằng . ,  là hai điểm bất kỳ trên . Thể tích khối chóp  đạt giá trị lớn nhất bằng




	A. .	B. .	C. .	D. .








Câu 44: Trong không gian với hệ trục tọa độ , cho đường thẳng , mặt phẳng  và điểm . Viết phương trình đường thẳng  đi qua  cắt  và song song với mặt phẳng .


	A. .		B. .


	C. .		D. .












Câu 45: Cho  là số thực, phương trình  có  nghiệm , . Gọi ,  là điểm biểu diễn của ,  trên mặt phẳng tọa độ. Biết tam giác  có một góc bằng , tính tổng các giá trị của .




	A. .	B. .	C. .	D. .





Câu 46. Có bao nhiêu số nguyên  sao cho ứng với mỗi số nguyên  có không quá  số nguyên  thoả mãn: 	?




A. .	B. .	C. .	D. .


Câu 47: Đường nào dưới đây là tập hợp các điểm biểu diễn số phức  trong mặt phẳng phức thỏa mãn điều kiện ?
[bookmark: BMN_CHOICE_A47][bookmark: BMN_CHOICE_B47]	A. Một đường elip.		B. Một đường tròn.
[bookmark: BMN_CHOICE_C47][bookmark: BMN_CHOICE_D47]	C. Một đường thẳng.		D. Một đoạn thẳng.



















Câu 48: Trong không gian với hệ tọa độ , cho mặt cầu  có phương trình  và mặt phẳng ,  cắt  theo giao tuyến là đường tròn .  là một đường kính cố định của đường tròn ,  là một điểm thay đổi trên  ( khác  và  ). Đường thẳng đi qua  và vuông góc với  cắt  tại . Tính .
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Câu 49: Cho hàm số  có đạo hàm  liên tục trên  và đồ thị của  trên đoạn  như hình bên dưới. Khẳng định nào dưới đây đúng?



	A. .	B. .


	C. .	D. .



Câu 50: Cho hàm số bậc năm  có đồ thị  như hình bên. Số điểm cực trị của hàm số  là





	A. .	B. .	C. .	D. .
ĐÁP ÁN
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25

	C
	C
	D
	B
	D
	B
	D
	A
	D
	D
	C
	D
	D
	B
	A
	C
	D
	B
	C
	A
	A
	A
	C
	D
	B

	26
	27
	28
	29
	30
	31
	32
	33
	34
	35
	36
	37
	38
	39
	40
	41
	42
	43
	44
	45
	46
	47
	48
	49
	50

	B
	D
	D
	C
	D
	B
	B
	D
	D
	A
	A
	D
	D
	C
	A
	C
	C
	D
	A
	D
	B
	C
	D
	C
	D


LỜI GIẢI CHI TIẾT

Câu 1: Đường tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của đồ thị hàm số  có phương trình lần lượt là




	A. .	B. .	C. .	D. .
Hướng dẫn giải
Chọn C


Ta có: + Tiệm cận đứng là.


+ Tiệm cận ngang là.



Câu 2: Trong không gian , cho đường thẳng . Điểm nào sau đây thuộc ?




	A. .	B. .	C. .	D. .
Hướng dẫn giải
Chọn C


Thế điểm  vào  ta thấy thỏa mãn nên chọn A.



Câu 3: Cho tập hợp . Có bao nhiêu số tự nhiên gồm  chữ số khác nhau được thành lập từ các chữ số thuộc ?




	A. .	B. .	C. .	D. .
Hướng dẫn giải
Chọn D




Số các số tự nhiên có  chữ số khác nhau lập từ các chữ số của  bằng số chỉnh hợp chập ba của . Vậy có .



Câu 4: Cho hai số phức , . Xác định phần thực, phần ảo của số phức .


	A. Phần thực bằng ; phần ảo bằng .


	B. Phần thực bằng ; phần ảo bằng .


	C. Phần thực bằng ; phần ảo bằng .


	D. Phần thực bằng ; phần ảo bằng .
Hướng dẫn giải
Chọn B

Ta có: .



Vậy số phức  có phần thực bằng , phần ảo bằng .




Câu 5: Trong không gian , cho các điểm , . Tọa độ của vectơ  là




	A. .	B. .	C. .	D. .
Hướng dẫn giải
Chọn D

.


Câu 6: Tập nghiệm  của phương trình 




	A. .	B. .	C. .	D. .
Hướng dẫn giải
Chọn B

.
Câu 7: Cho khối chóp có diện tích đáy  và chiều cao . Thể tích khối chóp đã cho bằng
	A. .	B. .	C. .	D. .
Hướng dẫn giải
Chọn D
Thể tích khối chóp đã cho là .



Câu 8: Cho hai số phức  và . Số phức  bằng ?




	A. .	B. .	C. .	D. .
Hướng dẫn giải
Chọn A

Ta có .



Câu 9: Cho  là số thực dương bất kỳ khác . Tính .




	A. .	B. .	C. .	D. .
Hướng dẫn giải
Chọn D

.

Câu 10: Trong các hàm số sau, hàm số nào có cùng tập xác định với hàm số 




	A. .	B. .	C. .	D. .
Hướng dẫn giải
Chọn D










Tập xác định của  là ,  có ,  có ,  có ,  có .



Câu 11: Cho hai số phức , . Tìm số phức 




	A. .	B. .	C. .	D. .
Hướng dẫn giải
Chọn C

Ta có .

Câu 12: Số phức  có điểm biểu diễn trong mặt phẳng phức là:




	A. .	B. .	C. .	D. .
Hướng dẫn giải
Chọn C


 có điểm biểu diễn trong mặt phẳng phức là .

Câu 13: Giải bất phương trình ?




	A. .	B. .	C. .	D. .
Hướng dẫn giải
Chọn B





.
Câu 14: Cho  và . Khi đó bằng
	A. .	B. .	C. .	D. .
Hướng dẫn giải
Chọn B
.

Câu 15: Giá trị cực đại của hàm số  bằng




	A. .	B. .	C. .	D. .
Hướng dẫn giải
Chọn A



Tập xác định . Ta có .
Bảng biến thiên:


Từ bảng biến thiên suy ra giá trị cực đại của hàm số bằng .




Câu 16: Trong không gian  cho mặt phẳng  có phương trình . Trong các điểm sau đây điểm nào thuộc .




	A. .	B. .	C. .	D. .
Hướng dẫn giải
Chọn C

Thay tọa độ các điểm vào phương trình mặt phẳng ta thấy điểm  thỏa.

Câu 17: Số điểm có toạ độ nguyên trên đồ thị hàm số là




	A. .	B. .	C. .	D. .
Hướng dẫn giải
Chọn D


, là ước nguyên của 6.


, .

Vậy có  điểm có toạ độ nguyên trên đồ thị.

Câu 18: Gọi  lần lượt là bán kính, diện tích và thể tích của khối cầu. Công thức nào sau đây sai?




	A. .	B. .	C. .	D. .
Hướng dẫn giải
Chọn B

Công thức tính diện tích mặt cầu là: .
Câu 19: Đường cong bên dưới là đồ thị hàm số nêu dưới đây.
.


	A. .		B. .


	C. .		D. .
Hướng dẫn giải
Chọn C
Đồ thị đã cho là đồ thị hàm số bậc ba  với hệ số , do đó loại đáp án A và D

Đồ thị cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng  nên , do đó loại đáp án B.

Câu 20: Tìm họ nguyên hàm của hàm số .


	A. .	B. .


	C. .		D. .
Hướng dẫn giải
Chọn A

Ta có: .






Câu 21: Trong không gian với hệ tọa độ , cho điểm  và đường thẳng . Viết phương trình mp đi qua điểm  và vuông góc với .


	A. .		B. .


	C. .		D. .
Hướng dẫn giải
Chọn A
.


Đường thẳng  có vectơ chỉ phương là .





Mặt phẳng  đi qua điểm  và vuông góc với  nên nhận  làm vectơ pháp tuyến có phương trình: .

Câu 22: Cho hàm số  có bảng biến thiên như hình dưới đây. Khẳng định nào sau đây là đúng?



	A. Hàm số đạt cực đại tại .	B. Hàm số đạt cực đại tại .


	C. Hàm số đạt cực tiểu tại .	D. Hàm số đạt cực tiểu tại .
Hướng dẫn giải
Chọn A

Dựa vào bảng biến thiên hàm số đạt cực đại tại .


Câu 23: Xác định  để 3 số  theo thứ tự lập thành một cấp số nhân:




	A. .	B. .	C. .	D. .
Hướng dẫn giải
Chọn C

Ba số  theo thứ tự lập thành một cấp số nhân

.


Câu 24: Với  là số thực dương tùy ý,  bằng:




	A. .	B. .	C. .	D. .
Hướng dẫn giải
Chọn D


Vì  là số thực dương tùy ý nên .




Câu 25: Biết  là một nguyên hàm của hàm số  trên . Giá trị của  bằng




	A. .	B. .	C. .	D. .
Hướng dẫn giải
Chọn A

Ta có .

Câu 26: Tìm nguyên hàm của hàm số ?


	A. .		B. .


	C. .		D. .
Hướng dẫn giải
Chọn B

Ta có .
Câu 27: Biết . Giá trị của  bằng
	A. .	B. .	C. .	D. .
Hướng dẫn giải
Chọn D
Ta có .


Câu 28: Cho số phức . Tìm số phức 




	A. .	B. .	C. .	D. .
Hướng dẫn giải
Chọn D


Ta có: .

Câu 29: Trong các hàm số được liệt kê dưới đây, hàm số nào đồng biến trên .




	A. .	B. .	C. .	D. .
Hướng dẫn giải
Chọn C


Ta có: với  thì .


Câu 30: Giá trị nhỏ nhất của hàm số  trên đoạn  bằng




	A. .	B. .	C. .	D. .
Hướng dẫn giải
Chọn D


Ta có , .



, , .

Vậy giá trị nhỏ nhất của hàm số là .



Câu 31: Hình trụ tròn xoay có độ dài đường sinh bằng  và bán kính đáy bằng  có diện tích xung quanh  cho bởi công thức




	A. .	B. .	C. .	D. .
Hướng dẫn giải
Chọn B
Câu hỏi lý thuyết.

Câu 32: Cho hàm số  có bảng biến thiên như hình dưới đây. Mệnh đề nào sau đây là đúng?


	A. Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng .

	B. Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng .

	C. Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng .


	D. Hàm số đã cho nghịch biến trên các khoảng  và .
Hướng dẫn giải
Chọn B

Từ bảng biến thiên ta thấy hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng .

Câu 33: Đạo hàm của hàm số  là:




	A. .	B. .	C. .	D. .
Hướng dẫn giải
Chọn D


.

Câu 34: Một quả bóng có bán kính  được đặt khít vào một hộp cứng dạng hình hộp. Tính thể tích khối hộp đó.
.




	A. .	B. .	C. .	D. .
Hướng dẫn giải
Chọn D
Hộp là hình lập phương có độ dài cạnh bằng đường kính quả bóng nên .



Câu 35: Cho hình lập phương . Góc giữa hai đường thẳng  và  bằng:





	A. .	B. .	C. .	D. .
Hướng dẫn giải
 Chọn A











Câu 36: Cho hình chóp  có đáy  là hình chữ nhật có , ;  vuông góc với đáy, khoảng cách từ  đến  bằng . Tính thể tích của khối chóp theo .




	A. .	B. .	C. .	D. .
Hướng dẫn giải
Chọn A




Gọi  là hình chiếu vuông góc của điểm  trên đường thẳng . Ta có




. Suy ra .



 vuông tại  có đường cao  nên




.



Vậy .


Câu 37: Có bao nhiêu giá trị nguyên của trong đoạn  thỏa mãn bất phương trình sau

.




	A. .	B. .	C. .	D. .
Hướng dẫn giải
Chọn D



Ta có .




Vậy có 1 giá trị nguyên của  trong đoạn  thỏa mãn bất phương trình.
Câu 38: Gieo một con súc sắc cân đối đồng chất 3 lần. Tính xác suất để tích số chấm 3 lần gieo là chẵn.




	A. .	B. .	C. .	D. .
Hướng dẫn giải
Chọn D

Số phần tử không gian mẫu: 
Gọi biến cố A: “tích số chấm 3 lần gieo là chẵn”.

Suy ra : “tích số chấm 3 lần gieo là lẻ”.



Để xảy ra biến cố thì cả ba lần gieo đều xảy ra chấm lẻ .

Vậy xác suất cần tìm là .




Câu 39: Cho  là một hàm số liên tục trên đoạn , biết  và  có bảng biến thiên như sau:




Tìm  để phương trình  có ba nghiệm phân biệt thuộc đoạn 


	A. .		B. .


	C. .	D. .
Hướng dẫn giải
Chọn C



Phương trình  có ba nghiệm phân biệt thuộc đoạn  khi 




Trên  hàm số  đồng biến và  nên 




Trên  hàm số  nghịch biến và  nên 




Trên  hàm số  đồng biến và  nên 


Vậy điều kiện của  là: .




Câu 40: Cho hàm số có và . Khi đó bằng




	A. .	B. .	C. .	D. .
Hướng dẫn giải
Chọn A



Ta có:  nên là một nguyên hàm của .



Mà 


Xét : Đặt 



Suy ra .


Mà  nên .
Ta có




Xét : Đặt 



Vậy .










Câu 41: Cho hình chóp  có , ,  tạo với mặt đáy các góc bằng nhau và bằng . Biết , . Tính khoảng cách  từ đỉnh  đến mặt phẳng .




	A. .	B. .	C. .	D. .
Hướng dẫn giải
Chọn C







Gọi  là hình chiếu vuông góc của  lên , suy ra  và .


Do đó  là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác .


Xét , có: .



Xét  vuông tại , có .






Câu 42: Trong không gian với hệ tọa độ , cho mặt phẳng  và đường thẳng . Viết phương trình đường thẳng  là hình chiếu vuông góc của  trên .


	A. .		B. .


	C. .		D. .
Hướng dẫn giải
Chọn C









+) Phương trình tham số của , . Gọi  là giao điểm của  và    .




+) Mặt phẳng  có 1 vector pháp tuyến là . Điểm  .







Gọi  là đường thẳng qua  và vuông góc với mặt phẳng    nhận vector  làm vector chỉ phương. Suy ra phương trình của  là:







, . Gọi  là giao điểm của  với mặt phẳng   .










+) , đường thẳng  là hình chiếu vuông góc của  trên mặt phẳng  nên  chính là đường thẳng , suy ra  đi qua  và nhận vector  làm vector chỉ phương nên phương trình của  là:

.







Câu 43: Cho mặt nón tròn xoay đỉnh  đáy là đường tròn tâm  có thiết diện qua trục là một tam giác đều cạnh bằng . ,  là hai điểm bất kỳ trên . Thể tích khối chóp  đạt giá trị lớn nhất bằng




	A. .	B. .	C. .	D. .
Hướng dẫn giải
Chọn D



Ta có . Lại có .


Mặt khác , .



Do đó thể tích khối chóp  đạt giá trị lớn nhất khi .

Khi đó .








Câu 44: Trong không gian với hệ trục tọa độ , cho đường thẳng , mặt phẳng  và điểm . Viết phương trình đường thẳng  đi qua  cắt  và song song với mặt phẳng .


	A. .		B. .


	C. .		D. .
Hướng dẫn giải
Chọn A




Gọi    .


 có VTPT là .


.

Vậy .












Câu 45: Cho  là số thực, phương trình  có  nghiệm , . Gọi ,  là điểm biểu diễn của ,  trên mặt phẳng tọa độ. Biết tam giác  có một góc bằng , tính tổng các giá trị của .




	A. .	B. .	C. .	D. .
Hướng dẫn giải
Chọn D











Vì , ,  không thẳng hàng nên ,  không đồng thời là số thực, cũng không đồng thời là số thuần ảo ,  là hai nghiệm phức, không phải số thực của phương trình . Do đó, ta phải có: .

Khi đó, ta có: .


 và .






Tam giác  cân nên     .


Suy ra tổng các giá trị cần tìm của  là .





Câu 46: Có bao nhiêu số nguyên  sao cho ứng với mỗi số nguyên  có không quá  số nguyên  thoả mãn: 	?




A. .	B. .	C. .	D. .
Hướng dẫn giải
Chọn B

Điều kiện: 


Đặt . Ta có: 



Nhận xet: hàm số  đồng biến trên  và 



Gọi  thoả mãn , khi đó 

Từ 


Mặt khác, không quá 242 số nguyên  thoả mãn đề bài nên 





 có  số nguyên thoả mãn đề bài.


Câu 47: Đường nào dưới đây là tập hợp các điểm biểu diễn số phức  trong mặt phẳng phức thỏa mãn điều kiện ?
	A. Một đường elip.		B. Một đường tròn.
	C. Một đường thẳng.		D. Một đoạn thẳng.
Hướng dẫn giải
Chọn C



Gọi , được biểu diễn bởi điểm  trong mặt phẳng tọa độ .

Ta có 


.



















Câu 48: Trong không gian với hệ tọa độ , cho mặt cầu  có phương trình  và mặt phẳng ,  cắt  theo giao tuyến là đường tròn .  là một đường kính cố định của đường tròn ,  là một điểm thay đổi trên  ( khác  và  ). Đường thẳng đi qua  và vuông góc với  cắt  tại . Tính .




	A. .	B. .	C. .	D. .
Hướng dẫn giải
Chọn D









 có tâm  và bán kính . Ta có  nên  cắt theo đường tròn  có bán kính .





Giả thiết có  nên .





Câu 49: Cho hàm số  có đạo hàm  liên tục trên  và đồ thị của  trên đoạn  như hình bên dưới. Khẳng định nào dưới đây đúng?



	A. .	B. .


	C. .	D. .
Hướng dẫn giải
Chọn C




Dựa vào đồ thị của hàm  trên đoạn  ta suy ra bảng biến thiên của hàm số  trên đoạn  như sau:


Dựa vào bảng biến thiên ta có  nên A, D sai.



Chỉ cần so sánh  và  nữa là xong.


Gọi ,  là diện tích hình phẳng được tô đậm như trên hình vẽ.
Ta có:



.

.
Dựa vào đồ thị ta thấy  nên .



Câu 50: Cho hàm số bậc năm  có đồ thị  như hình bên. Số điểm cực trị của hàm số  là





	A. .	B. .	C. .	D. .
Hướng dẫn giải
Chọn D
Ta có .
.
Phương trình .

Phương trình .

Ta thấy: 

Và .


Hàm số  có .

Bảng biến thiên của hàm :


Dựa vào bảng biên thiên của hàm , ta có


Phương trình  có duy nhất một nghiệm .


Phương trình  có duy nhất một nghiệm .


Do đó, phương trình  có bốn nghiệm đơn phân biệt và hai nghiệm bội ba nên hàm số  có sáu điểm cực trị.
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Câu 1:	Trong không gian , cho điểm . Đường thẳng nào sau đây đi qua ?


A. .	B. .


C. .	D. .

Câu 2:	Biểu thức  bằng.




A. .	B. .	C. .	D. .



Câu 3:	Cho hai số phức  và . Số phức  bằng .




A. .	B. .	C. .	D. .


Câu 4:	Cho số phức . Tìm số phức 




A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 5:	Tích phân  có giá trị là:
A. I = 1.	B. I = 4.	C. I =2.	D. I = 3.
Câu 6:	Đường cong nào như hình vẽ là đồ thị của một trong bốn hàm số dưới đây. Hàm số đó là hàm số nào?





A. .	B. .	C. .	D. .


Câu 7:	Khối cầu  có diện tích mặt cầu bằng . Tính thể tích khối cầu.


A. .	B. .


C. .	D. .


Câu 8:	Tìm tọa độ điểm  là điểm biểu diễn số phức .




A. .	B. .	C. .	D. .



Câu 9:	Cho hàm số  liên tục trên  và có đồ thị là đường cong trong hình vẽ bên. Điểm cực tiểu của đồ thị hàm số  là





A. .	B. .	C. .	D. .

Câu 10:	Phương trình  có tập nghiệm là.




A. .	B. .	C. .	D. .



Câu 11:	Trong không gian với hệ tọa độ , mặt phẳng . Vectơ nào dưới đây là một vectơ pháp tuyến của ?


A. .	B. .


C. .	D. .



Câu 12:	Cho hàm số  có  và . Mệnh đề nào sau đây là đúng?

A. Đồ thị hàm số  không có tiệm cận ngang.

B. Đồ thị hàm số  nằm phía trên trục hoành.

C. Đồ thị hàm số  có một tiệm cận ngang là trục hoành.


D. Đồ thị hàm số  có một tiệm cận đứng là đường thẳng .

Câu 13:	Số điểm có tọa độ là các số nguyên thuộc đồ thị hàm số  là




A. .	B. .	C. .	D. .




Câu 14:	Trong không gian với hệ tọa độ , cho hai điểm   Tọa độ trọng tâm của tam giác  là:




A. .	B. .	C. .	D. .

Câu 15:	Tập xác định của hàm số:  là:


A. .	B. .


C. .	D. .



Câu 16:	Biết rằng  là một nguyên hàm của hàm số , giá trị của  là.




A. .	B. .	C. .	D. .

Câu 17:	Số  bằng:




A. .	B. .	C. .	D. .

Câu 18:	Tìm số phức liên hợp của số phức .


A. .	B. .


C. .	D. .

Câu 19:	Tìm tập nghiệm của phương trình .




A. .	B. .	C. .	D. .







Câu 20:	Cho hình chóp , có đáy  là tam giác vuông cân tại , ,  vuông góc với mặt phẳng . Thể tích của khối chóp  bằng




A. .	B. .	C. .	D. .

Câu 21:	Hàm số nào sau đây đồng biến trên ?


A. .	B. .


C. .	D. .

Câu 22:	Với các số thực dương  bất kì. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

A. .	

B. .

C. .	

D. .


Câu 23:	Cho đồ thị hàm số  liên tục trên  và có đồ thị như hình vẽ bên dưới.

Khẳng định nào sau đây là đúng?

A. Hàm số nghịch biến trên khoảng .

B. Hàm số nghịch biến trên khoảng .

C. Hàm số đồng biến trên khoảng .

D. Hàm số đồng biến trên khoảng .


Câu 24:	Giá trị lớn nhất của hàm số  trên đoạn ?




A. .	B. .	C. .	D. .


Câu 25:	Tìm số phức  thỏa .




A. .	B. .	C. .	D. .

Câu 26:	Nguyên hàm của hàm số  là:


A. .	B. .


C. .	D. .



Câu 27:	Tính thể tích  của khối lập phương , Biết tổng diện tích các mặt của hình lập phương bằng .




A. .	B. .	C. .	D. .




Câu 28:	Cho hình lập phương  có cạnh bằng . Khi đó góc giữa  và  bằng




A. .	B. .	C. .	D. 

Câu 29:	Tính đạo hàm của hàm số .




A. .           B. .  C. .	D. .


Câu 30:	Cho . Tích phân   bằng




A. .	B. .	C. .	D. .




Câu 31:	Cho cấp số cộng có số hạng đầu và công sai . Giá trị của bằng




A. .	B. .	C. .	D. .



Câu 32:	Cho , thì  bằng:




A. .	B. .	C. .	D. .

Câu 33:	Cho hàm số  có bảng biến thiên như hình dưới đây:

Số điểm cực trị của hàm số đã cho bằng




A. .	B. .	C. .	D. .






Câu 34:	Trong không gian với hệ tọa độ , cho điểm  và đường thẳng . Viết phương trình mặt phẳng  đi qua điểm  và vuông góc với đường thẳng .


A. .	B. .


C. .	D. .


Câu 35:	Cho hình trụ bán kính đáy  và khoảng cách giữa hai đáy bằng . Diện tích xung quanh của hình trụ là:




A. .	B. .	C. .	D. .



Câu 36:	Trong không gian với hệ tọa độ , viết phương trình đường vuông góc chung của hai đường thẳng  và .


A. .	B. .


C. .	D. .









Câu 37:	Cho hình nón  có bán kính đáy bằng  và diện tích xung quanh . Tính thể tích  của khối chóp tứ giác đều  có đáy  nội tiếp đáy của khối nón  và đỉnh  trùng với đỉnh của khối nón .




A. .	B. .	C. .	D. .




Câu 38:	Cho một đa giác đều 18 đỉnh nội tiếp trong một đường tròn tâm . Gọi  là tập hợp tất cả các tam giác có các đỉnh là các đỉnh của đa giác trên. Tính xác suất để chọn được một tam giác từ tập  là tam giác cân nhưng không phải tam giác đều.




A. .	B. .	C. .	D. .










Câu 39:	Cho lăng trụ  có đáy  là hình chữ nhật với , . Hình chiếu vuông góc của  lên  trùng với giao điểm của  và . Tính khoảng cách từ điểm  đến mặt phẳng .




A. .	B. .	C. .	D. .




Câu 40:	Cho hàm số liên tục trên  và có đồ thị như hình vẽ dưới đây. Tập hợp tất cả các giá trị thực của tham số m để phương trình  có nghiệm thuộc nửa khoảng  là



A. .	B. .


C. .	D. .





Câu 41:	Giả sử hàm số  liên tục, nhận giá trị dương trên  và thỏa mãn , , với mọi . Mệnh đề nào sau đây đúng?


A. .	B. .


C. .	D. .

Câu 42:	Tập nghiệm của bất phương trình: 




A. .	B. .	C. .	D. .










Câu 43:	Cho hình chóp  có đáy  là hình chữ nhật  và , cạnh bên  vuông góc với đáy. Tính thể tích  của khối chóp  biết góc giữa hai mặt phẳng  và  bằng .




A. .	B. .	C. .	D. .












Câu 44:	Trong không gian với hệ trục tọa độ , cho  điểm  và hai mặt phẳng ,  Viết phương trình đường thẳng đi qua , cắt  lần lượt tại  sao cho tam giác  cân tại  và nhận  làm đường trung tuyến.


A. .	B. .


C. .	D. .




Câu 45:	Tính modun của số phức ,  biết số phức  là nghiệm của phương trình .




A. .	B. .	C. .	D. .






Câu 46:	Cho số phức  thoả mãn là số thực và  với . Gọi  là một giá trị của  để có đúng một số phức thoả mãn bài toán. Khi đó:




A. .	B. .	C. .	D. .



Câu 47:	Có bao nhiêu cặp số nguyên  thỏa mãn  và ?




A. .	B. .	C. .	D. .









Câu 48:	Trong không gian tọa độ cho mặt cầu  và đường thẳng  là giao tuyến của hai mặt phẳng  và . Đường thẳng  cắt mặt cầu  tại hai điểm phân biệt  thỏa mãn  khi:




A. .	B. .	C. .	D. .




Câu 49:	Cho hàm số  có đạo hàm liên tục trên  và  đồng thời đồ thị hàm số  như hình vẽ bên dưới


Số điểm cực trị của hàm số  là




A. .	B. .	C. .	D. .






Câu 50:	Cho hàm số  có đồ thị (C), đồ thị hàm số  như hình vẽ. Biết đồ thị hàm số  đạt cực tiểu tại điểm . Đồ thị hàm số  tiếp xúc với trục hoành tại hai điểm. Tính diện tích  của hình phẳng giới hạn bởi đồ thị (C) và trục hoành?





A. 	B. 	C. 	D. 
------ HẾT ------
ĐÁP ÁN
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25

	D
	D
	B
	B
	D
	D
	B
	D
	C
	B
	A
	C
	B
	C
	B
	A
	B
	C
	C
	C
	B
	C
	A
	D
	A

	26
	27
	28
	29
	30
	31
	32
	33
	34
	35
	36
	37
	38
	39
	40
	41
	42
	43
	44
	45
	46
	47
	48
	49
	50

	D
	D
	D
	C
	A
	B
	A
	B
	B
	D
	A
	A
	C
	C
	C
	C
	B
	A
	C
	A
	B
	C
	C
	B
	D


LỜI GIẢI CHI TIẾT



Câu 1:	Trong không gian , cho điểm . Đường thẳng nào sau đây đi qua ?


A. .	B. .


C. .	D. .
Hướng dẫn giải
Chọn D

Thay tọa độ điểm  vào phương trình đường thẳng ta được



 đúng. Suy ra đường thẳng  đi qua điểm .

Câu 2:	Biểu thức  bằng.




A. .	B. .	C. .	D. .
Hướng dẫn giải
Chọn D

Ta có: .



Câu 3:	Cho hai số phức  và . Số phức  bằng.




A. .	B. .	C. .	D. .
Hướng dẫn giải
Chọn B

Ta có: .


Câu 4:	Cho số phức . Tìm số phức 




A. .	B. .	C. .	D. .
Hướng dẫn giải
Chọn B

.
Câu 5:	Tích phân  có giá trị là:
A. I = 1.	B. I = 4.	C. I =2.	D. I = 3.
Hướng dẫn giải
Chọn D
Tích phân  có giá trị là:
Cách 1:.
Cách 2: Kiểm tra bằng máy tính, dễ dàng thu được kết quả như cách 1.
Câu 6:	Đường cong nào như hình vẽ là đồ thị của một trong bốn hàm số dưới đây. Hàm số đó là hàm số nào?





A. .	B. .	C. .	D. .
Hướng dẫn giải
Chọn D
Từ đồ thị hàm số ta có:

Đồ thị trong hình là của hàm số bậc 3, có hệ số .

Đồ thị hàm số đạt cực trị tại các điểm .


Câu 7:	Khối cầu  có diện tích mặt cầu bằng . Tính thể tích khối cầu.


A. .	B. .


C. .	D. .
Hướng dẫn giải
Chọn B

.

.


Câu 8:	Tìm tọa độ điểm  là điểm biểu diễn số phức .




A. .	B. .	C. .	D. .
Hướng dẫn giải
Chọn D

Ta có điểm  biểu diễn số phức .



Câu 9:	Cho hàm số  liên tục trên  và có đồ thị là đường cong trong hình vẽ bên. Điểm cực tiểu của đồ thị hàm số  là





A. .	B. .	C. .	D. .
Hướng dẫn giải
Chọn C

Dựa vào đồ thị ta thấy,  đổi dấu từ “âm” sang “dương” khi đi qua  và .


Vậy điểm cực tiểu của đồ thị hàm số  là .

Câu 10:	Phương trình  có tập nghiệm là.




A. .	B. .	C. .	D. .
Hướng dẫn giải
Chọn B

Điều kiện: .


Ta có: .



Câu 11:	Trong không gian với hệ tọa độ , mặt phẳng . Vectơ nào dưới đây là một vectơ pháp tuyến của ?


A. .	B. .


C. .	D. .
Hướng dẫn giải
Chọn A


Một vectơ pháp tuyến của mặt phẳng  là .



Câu 12:	Cho hàm số  có  và . Mệnh đề nào sau đây là đúng?

A. Đồ thị hàm số  không có tiệm cận ngang.

B. Đồ thị hàm số  nằm phía trên trục hoành.

C. Đồ thị hàm số  có một tiệm cận ngang là trục hoành.


D. Đồ thị hàm số  có một tiệm cận đứng là đường thẳng .
Hướng dẫn giải
Chọn D


Vì  và  nên đồ thị hàm số chỉ một tiệm cận đứng là trục hoành.

Câu 13:	Số điểm có tọa độ là các số nguyên thuộc đồ thị hàm số  là




A. .	B. .	C. .	D. .
Hướng dẫn giải
Chọn B

Ta có:.







Để  là số nguyên thì  là ước của . Mà  có hai ước nguyên là  vậy có  giá trị của  thỏa mãn, hay tồn tại hai điểm có tọa độ nguyên.




Câu 14:	Trong không gian với hệ tọa độ , cho hai điểm   Tọa độ trọng tâm của tam giác  là:




A. .	B. .	C. .	D. .
Hướng dẫn giải
Chọn C


Gọi  là tọa độ trọng tâm của tam giác .

Ta có: .

Câu 15:	Tập xác định của hàm số:  là:


A. .	B. .


C. .	D. .
Hướng dẫn giải
Chọn B
.



Câu 16:	Biết rằng  là một nguyên hàm của hàm số , giá trị của  là.




A. .	B. .	C. .	D. .
Hướng dẫn giải
Chọn A

.

Câu 17:	Số  bằng:




A. .	B. .	C. .	D. .
Hướng dẫn giải
Chọn B

Ta có: .

Câu 18:	Tìm số phức liên hợp của số phức .


A. .	B. .


C. .	D. .
Hướng dẫn giải
Chọn C

.

Câu 19:	Tìm tập nghiệm của phương trình .




A. .	B. .	C. .	D. .
Hướng dẫn giải
Chọn C



Đk: .





.


Nhận nghiệm , loại nghiệm .







Câu 20:	Cho hình chóp , có đáy  là tam giác vuông cân tại , ,  vuông góc với mặt phẳng . Thể tích của khối chóp  bằng




A. .	B. .	C. .	D. .
Hướng dẫn giải
Chọn C



Thể tích của khối chóp : .

Câu 21:	Hàm số nào sau đây đồng biến trên ?


A. .	B. .


C. .	D. .
Hướng dẫn giải
Chọn B


Hàm số  luôn nghịch biến trên .



Hàm số  có  nên hàm số không thể đồng biến trên .


Hàm số  có  nên hàm số không.

Câu 22:	Với các số thực dương  bất kì. Mệnh đề nào dưới đây đúng?


A. .	B. .


C. .	D. .
Hướng dẫn giải
Chọn C

Ta có .


Câu 23:	Cho đồ thị hàm số  liên tục trên  và có đồ thị như hình vẽ bên dưới.

Khẳng định nào sau đây là đúng?

A. Hàm số nghịch biến trên khoảng .

B. Hàm số nghịch biến trên khoảng .

C. Hàm số đồng biến trên khoảng .

D. Hàm số đồng biến trên khoảng .
Hướng dẫn giải
Chọn A

Trên khoảng  đồ thị đi xuống nên hàm số nghịch biến.


Câu 24:	Giá trị lớn nhất của hàm số  trên đoạn ?




A. .	B. .	C. .	D. .
Hướng dẫn giải
Chọn D

Ta có, .


 đồng biến trên .


Câu 25:	Tìm số phức  thỏa .




A. .	B. .	C. .	D. .
Hướng dẫn giải
Chọn A


Đặt  .



Ta có 


.

Câu 26:	Nguyên hàm của hàm số  là:


A. .	B. .


C. .	D. .
Hướng dẫn giải
Chọn D



Ta có: .



Câu 27:	Tính thể tích  của khối lập phương , Biết tổng diện tích các mặt của hình lập phương bằng .




A. .	B. .	C. .	D. .
Hướng dẫn giải
Chọn C
.

Gọi a là cạnh hình lập phương ta có: .

Khi đó thể tích hình lập phương là: .




Câu 28:	Cho hình lập phương  có cạnh bằng . Khi đó góc giữa  và  bằng




A. .	B. .	C. .	D. .
Hướng dẫn giải
Chọn D


Vì .

Câu 29:	Tính đạo hàm của hàm số .


A. .	B. .


C. .	D. .
Hướng dẫn giải
Chọn C



Ta có: .


Câu 30:	Cho . Tích phân  bằng




A. .	B. .	C. .	D. .
Hướng dẫn giải
Chọn A

.




Câu 31:	Cho cấp số cộng có số hạng đầu và công sai . Giá trị của bằng




A. .	B. .	C. .	D. .
Hướng dẫn giải
Chọn B

Ta có : .



Câu 32:	Cho , thì  bằng:




A. .	B. .	C. .	D. .
Hướng dẫn giải
Chọn A


.

Câu 33:	Cho hàm số  có bảng biến thiên như hình dưới đây:

Số điểm cực trị của hàm số đã cho bằng




A. .	B. .	C. .	D. .
Hướng dẫn giải
Chọn B
Theo định nghĩa về cực trị thì hàm số có hai cực trị.






Câu 34:	Trong không gian với hệ tọa độ , cho điểm  và đường thẳng . Viết phương trình mặt phẳng  đi qua điểm  và vuông góc với đường thẳng .


A. .	B. .


C. .	D. .
Hướng dẫn giải
Chọn B
.


Đường thẳng  có vectơ chỉ phương là .




Mặt phẳng  đi qua điểm  và vuông góc với  nên nhận  làm vectơ pháp tuyến có phương trình: .


Câu 35:	Cho hình trụ bán kính đáy  và khoảng cách giữa hai đáy bằng . Diện tích xung quanh của hình trụ là:




A. .	B. .	C. .	D. .
Hướng dẫn giải
Chọn D

Diện tích xung quanh hình trụ: .



Câu 36:	Trong không gian với hệ tọa độ , viết phương trình đường vuông góc chung của hai đường thẳng  và .


A. .	B. .


C. .	D. .
Hướng dẫn giải
Chọn A





Ta có  suy ra . Tương tựsuy ra . Từ đó ta có .




Mà do  là đường vuông góc chung của  và  nên 



  .


Suy ra , .



Ta có  nên đường vuông góc chung  là .









Câu 37:	Cho hình nón  có bán kính đáy bằng  và diện tích xung quanh . Tính thể tích  của khối chóp tứ giác đều  có đáy  nội tiếp đáy của khối nón  và đỉnh  trùng với đỉnh của khối nón .




A. .	B. .	C. .	D. .
Hướng dẫn giải
Chọn A






Ta có: Diện tích xung quanh  .





Đáy  nội tiếp đáy của khối nón  có bán kính đáy bằng  .

Vậy: .




Câu 38:	Cho một đa giác đều 18 đỉnh nội tiếp trong một đường tròn tâm . Gọi  là tập hợp tất cả các tam giác có các đỉnh là các đỉnh của đa giác trên. Tính xác suất để chọn được một tam giác từ tập  là tam giác cân nhưng không phải tam giác đều.




A. .	B. .	C. .	D. .
Hướng dẫn giải
Chọn C

Số phần tử của không gian mẫu là .







Ký hiệu đa giác là  nội tiếp đường tròn , xét đường kính khi đó số tam giác cân có đỉnh cân là  hoặc  là ; Mà có tất cả là 9 đường kính do vậy số tam giác cân có các đỉnh là đỉnh của đa giác là .

Ta lại có số tam giác đều có các đỉnh là đỉnh của đa giác đều 18 đỉnh là .



Vậy xác suất để chọn được một tam giác từ tập  là tam giác cân nhưng không phải tam giác đều là .










Câu 39:	Cho lăng trụ  có đáy  là hình chữ nhật với , . Hình chiếu vuông góc của  lên  trùng với giao điểm của  và . Tính khoảng cách từ điểm  đến mặt phẳng .




A. .	B. .	C. .	D. .
Hướng dẫn giải
Chọn C




Ta có  đi qua trung điểm của  nên .


Kẻ  tại .



Ta có  và  nên .

Ta có .




Câu 40:	Cho hàm số liên tục trên  và có đồ thị như hình vẽ dưới đây. Tập hợp tất cả các giá trị thực của tham số m để phương trình  có nghiệm thuộc nửa khoảng  là



A. .	B. .


C. .	D. .
Hướng dẫn giải
Chọn C

Đặt .

Vì .


Phương trình  với .

Phương trình có nghiệm.





Câu 41:	Giả sử hàm số  liên tục, nhận giá trị dương trên  và thỏa mãn , , với mọi . Mệnh đề nào sau đây đúng?


A. .	B. .


C. .	D. .
Hướng dẫn giải
Chọn C
Cách 1:
Với điều kiện bài toán ta có





    .



Khi đó   .

Vậy .


Chú ý: Các bạn có thể tính  bằng cách đặt .
Cách 2:
Với điều kiện bài toán ta có






      .

Câu 42:	Tập nghiệm của bất phương trình: 




A. .	B. .	C. .	D. .
Hướng dẫn giải
Chọn B






Đặt , suy ra bpt trở thành: 


Giao với Đk ta được: 

Vậy tập nghiệm của BPT đã cho là .










Câu 43:	Cho hình chóp  có đáy  là hình chữ nhật  và , cạnh bên  vuông góc với đáy. Tính thể tích  của khối chóp  biết góc giữa hai mặt phẳng  và  bằng .




A. .	B. .	C. .	D. .
Hướng dẫn giải

Chọn A

Kẻ 




Xét  vuông tại 




Xét  vuông tại 



Khi đó thể tích 

.












Câu 44:	Trong không gian với hệ trục tọa độ , cho  điểm  và hai mặt phẳng ,  Viết phương trình đường thẳng đi qua , cắt  lần lượt tại  sao cho tam giác  cân tại  và nhận  làm đường trung tuyến.


A. .	B. .


C. .	D. .
Hướng dẫn giải
Chọn C



















Điểm  thuộc mặt  nên  vì  là trung điểm  nên . Do  thuộc mặt  nên . Khi đó , . .  cân tại  nên  Đường thẳng đi qua và  có phương trình là .




Câu 45:	Tính modun của số phức ,  biết số phức  là nghiệm của phương trình .




A. .	B. .	C. .	D. .
Hướng dẫn giải
Chọn A


+) Đặt , ta có 

.




+)  là nghiệm của đa thức   là nghiệm còn lại của .

+) Ta có: .



.






Câu 46:	Cho số phức  thoả mãn là số thực và  với . Gọi  là một giá trị của  để có đúng một số phức thoả mãn bài toán. Khi đó:




A. .	B. .	C. .	D. .
Hướng dẫn giải
Chọn B


Giả sử  .




Đặt: .


 là số thực nên: .


Mặt khác: .




Thayvàođược: .


Để có đúng một số phức thoả mãn bài toán thì PT phải có nghiệm  duy nhất.




  .
Trình bày lại




Giả sử vì  nên .




Đặt: .




 là số thực nên: .Kết hợp suy ra .


Mặt khác: .





Thayvàođược: .


Để có đúng một số phức thoả mãn bài toán thì PT phải có nghiệm  duy nhất.
Có các khả năng sau :


KN1 : PTcó nghiệm kép 

ĐK: .


KN2: PTcó hai nghiệm phân biệt trong đó có một nghiệm 

ĐK: .

Từ đó suy ra .



Câu 47:	Có bao nhiêu cặp số nguyên  thỏa mãn  và ?




A. .	B. .	C. .	D. .
Hướng dẫn giải
Chọn C

Ta có: 

Đặt .


Khi đó: .

Xét hàm đặc trưng: .



 nên hàm số  đồng biến trên .





Do đó:  .
Theo giả thiết:




Chọn  và .


Vậy có 2 cặp số nguyên  là  thỏa mãn.









Câu 48:	Trong không gian tọa độ cho mặt cầu  và đường thẳng  là giao tuyến của hai mặt phẳng  và . Đường thẳng  cắt mặt cầu  tại hai điểm phân biệt  thỏa mãn  khi:




A. .	B. .	C. .	D. .
Hướng dẫn giải
Chọn C


Phương trình  là phương trình mặt cầu .



Khi đó  có tọa độ tâm  bán kính .


Gọi  là điểm bất kỳ thuộc .



 Tọa độ  thỏa mãn hệ: .






Đặt  ta có:  có phương trình tham số: .



 đi qua điểm  và có vectơ chỉ phương .








Giả sử mặt cầu  cắt  tại hai điểm phân biệt  sao cho .Gọi  là đường tròn lớn chứa đường thẳng . Khi đó .





, , .

.




Vậy mặt cầu  cắt  tại hai điểm phân biệt  sao cho.

.




Câu 49:	Cho hàm số  có đạo hàm liên tục trên  và  đồng thời đồ thị hàm số  như hình vẽ bên dưới


Số điểm cực trị của hàm số  là




A. .	B. .	C. .	D. .
Hướng dẫn giải
Chọn B

Dựa vào đồ thị, ta có 

Bảng biến thiên của hàm số 


Xét 

Bảng biến thiên của hàm số 



Vậy hàm số  có  điểm cực trị.


Chú ý: Dấu của  được xác định như sau: Ví dụ chọn 

  


 Theo giả thiết  




Từ  và  suy ra  trên khoảng 






Nhận thấy  là các nghiệm đơn nên  đổi dấu khi qua các nghiệm này. Nghiệm  là nghiệm kép nên  không đổi dấu khi qua nghiệm này, trong bảng biến thiên ta bỏ qua nghiệm  vẫn không ảnh hưởng đến quá trình xét dấu của .






Câu 50:	Cho hàm số  có đồ thị (C), đồ thị hàm số  như hình vẽ. Biết đồ thị hàm số  đạt cực tiểu tại điểm . Đồ thị hàm số  tiếp xúc với trục hoành tại hai điểm. Tính diện tích  của hình phẳng giới hạn bởi đồ thị (C) và trục hoành?





A. .	B. .	C. .	D. .
Hướng dẫn giải
Chọn D



Từ đồ thị của hàm số  và  ta dễ dàng có được đồ thị hàm số  như sau:

Ta có




. Đồ thị hàm số  đi qua  ta tìm được .


Do (C) tiếp xúc với trục hoành nên . Do (C) đối xứng qua trục tung nên (C)tiếp xúc với trục hoành tại 2 điểm .

Do đó: 

Xét phương trình hoành độ giao điểm của (C)với trục hoành: 
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